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CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

BOD5 Nhu cầu ô xy sinh học trong 5 ngày 

BTCT Bê tông cốt thép 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BXD Bộ Xây dựng 

CLKK Chất lượng không khí 

CLN Chất lượng nước 

COD Nhu cầu ô xy hóa học 

CSTK Công suất thiết kế 

DO Nồng độ ô xy hòa tan 

ĐKKD Đăng ký kinh doanh 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

ĐVN Động vật nổi 

GHCP Giới hạn cho phép 

HST Hệ sinh thái 

KCN Khu công nghiệp 

KLN Kim loại nặng 

KTXH Kinh tế xã hội 

NO2
- Nitrít 

NO3
- Nitrát 

NH4
+ Amôni 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn Việt nam 

TCXD Tiêu chuẩn xây dựng 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TDS Tổng chất rắn hòa tan 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TSS Tổng chất rắn lơ lửng 

TVN Thực vật nổi 

UBND Ủy ban nhân dân 

VLXD Vật liệu xây dựng 
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TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

 

1. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

1.1. Mô tả mục tiêu của dự án 

KCN Thăng Long đã được đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở hoàn thiện cho các nhà 

đầu tư, do đó nước thải của công ty TNHH Canon Việt Nam sau khi xử lý sơ bộ đạt 

yêu cầu tối thiểu theo quy định được xả vào hệ thống thoát nước thải của KCN Thăng 

Long qua hệ thống đường ống đấu nối giữa hai bên. Trạm xử lý nước thải của KCN 

Thăng Long sẽ phụ trách xử lý toàn bộ lượng nước thải này đạt tiêu chuẩn thải ra môi 

trường. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tiêu chuẩn xả thải của khu công nghiệp 

Thăng Long được nâng lên loại A theo QCVN 40/2011/BTNMT do đó KCN Thăng 

Long yêu cầu các công ty trong khu công nghiệp giảm tải lượng các thông số ô nhiễm 

nước thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải của KCN và Công ty Canon Việt 

Nam nằm trong số đó. 

Mục tiêu của dự án: Xây dựng trạm xử lý nước thải  nhà máy Canon 04/ Công 

suất 600m3/ngày của công ty Canon Việt Nam đặt tại Lô A1 thuộc KCN Thăng Long, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nhằm xử lý nước thải của công ty đạt yêu cầu 

chất lượng theo quy định của KCN Thăng Long trước khi thải vào hệ thống thoát nước 

thải của khu công nghiệp. 

1.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án 

1.2.1. Quy mô 

 Dự án Trạm xử lý nước thải của nhà máy Canon Thăng Long có công suất 600 

m3/ngày đêm. 

1.2.2. Khối lượng hạng mục 

Khối lượng các hạng mục của dự án như sau: 

Bảng  1. Các khối lượng thi công chính 

STT Tên hạng mục Mô tả 

1 BỂ TÁCH CẶN - Kích thước bể : W0,8m x L 6,7m x D 1,0m  (Chiều sâu 

hiệu dụng 0,3m) 

- Vật liệu : Bê tông cốt thép (BTCT) 

- Số lượng : 01 cái 

 

1 Song chắn - Kích thước khe hở : 20mm 
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STT Tên hạng mục Mô tả 

rác thô - Kích thước : W0,8m x L 2,0m 

- Số lượng : 01 cái 

2 Bơm cặn 

- Thể tích căn sinh ra : 0,05m3/1,0 m3 

- Thể tích cặn : 0,02m3/ngày 

- Số lượng : 01 bộ 

3 
Song chắn 

rác tinh 

- Kích thước khe hở : 4mm 

- Vật liệu : Inox SUS304 

- Kích thước : W0.6m (Chiều rộng hiệu dụng) 

- Số lượng : 01 bộ 

2 BỂ ĐIỀU HÒA - Lưu lượng : 600m3/ngày 

- Kích thước bể : 6,2m W x 9,4m L x 5,3m H (H hiệu dụng 

4,3 m) 

- Thể tích hiệu dụng max : 251 m3 

1 
Máy khuấy 

chìm 

- Loại : Chìm 

- Công suất : 1,5 kW 

- Số lượng : 01 bộ 

2 Bơm nâng 

- Loại : Bơm chìm 

- Công suất : 0,53 /phút x 15mH x 3,7 kW 

- Số lượng : 02 (1 chạy + 1 dự phòng) 

3 BỂ KỊ KHÍ - Thời gian lưu nước : 1,5h 

- Kích thước : 3m W x 4m L x 5,3m H (H hiệu dụng 4,3m) 

- Thể tích thực : 48 m3 

- Số lượng : 01 cái 

1 
Máy khuấy 

chìm bể kị khí 

- Loại : Chìm 

- Công suất : 1,5 kW 

- Số lượng : 01 cái 

 

4 BỂ THIẾU KHÍ - Thể tích bể : 105 m3 

- Kích thước : 4m W x 6,1m L x 5,3m H (H hiệu dụng 

4.3m) 

- Số lượng : 01 cái 

1 
Máy khuấy 

chìm bể kị khí 

- Loại : Chìm 

- Công suất : 1,5 kW 
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STT Tên hạng mục Mô tả 

- Số lượng : 01 cái 

5 BỂ SỤC KHÍ - Thời gian lưu : 31.68 h 

- Kích thước 1 bể : 9,4mW x 9,8mL x 5,3mH (H hiệu dụng 

4,3m) 

- Số lượng : 02 cái 

- Thể tích cho một bể : 396 m3 

1 
Máy thổi khí 

cho bể sục khí 

- Loại : Roots 

- Công suất : 5,3m3/phút x 60kpa x 11 kW 

- Số lượng : 03 cái 

2 
Bộ phận phân 

phối khí 

- Loại : Ống khuếch tán khí 

- Công suất : 2-12 m3/h 

- Số lượng : 48 ( cái ) 

3 
Bơm tuần 

hoàn nước 

thải 

- Loại : Bơm chìm 

- Công suất : 0,5m3/phút x 15mH x 3,7 kW 

- Số lượng : 02 ( cái) 

6 BỂ LẮNG - Loại : Bể lắng tròn 

- Tải trọng bề mặt : 15 ~ 20 m3/m2 .d 

- Chiều sâu hiệu dụng : 2,5 ~ 4,0 m 

- Kích thước : 6,5Lm x 6,5Wm 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

1 
Hệ thống gom 

bùn 

- Loại : Truyển động trung tâm 

- Công suất : 0,4kW 

- Số lượng : 0,1 ( cái ) 

7 BỂ KHỬ 

TRÙNG 
- Kích thước : 2,6mW x 5m L x 1,5m H (H hiệu dụng 

1,2m) 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

- Vật liệu : BTCT 

8 KHU HÓA 

CHẤT 
 

1 Bể NaOH 

- Kích thước : 1,3mD x 1,6mH 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

- Vật liệu : F.R.P 

2 Bơm NaOH - Công suất : 16L/h x 12bar x 0,25kW 
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STT Tên hạng mục Mô tả 

- Loại : Bơm màng 

- Số lượng : 02 cái 

3 Bể NaClO 

- Kích thước : 0,8mD x 1,6mH 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

- Vật liệu : F.R.P 

4 Bơm NaClO 

- Công suất : 2,9L/h x 8bar x 0,2kW 

- Loại : Bơm màng 

- Số lượng : 02 cái 

9 BỂ CHỨA BÙN - Kích thước : L5,0m x W 3,7m x H 5m (4mH hiệu dụng) 

- Vật liệu : BTCT 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

1 Bơm cấp bùn 

- Loại : Bơm màng vận hành bằng khí nén 

- Công suất : 0,2 m3/phút x 12mH x 0,75kW 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

10 MÁY TÁCH 

NƯỚC CHO 

BÙN 

- Công suất : 6,8 m3/h 

- Số lượng : 01 cái 

1 Bể Polymer 
- Kích thước : 1,1mD x 1,5mH 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

2 Bơm Polymer 
- Công suất : 321L/h x 5bar x 0,25kW 

- Số lượng : 01 cái 

Nguồn: Báo cáo đầu tư dự án và hồ sơ thiết kế chi tiết dụ án 

 

2. CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 

2.1. Giai đoạn thi công dự án 

a) Tác động của bụi 

Bụi phát sinh ra trong quá trình thi công là do các công tác đào móng và vận 

chuyển đất đá, vật liệu rơi vãi do đi lại trên đường, với đặc điểm là quy mô công trình 

nhỏ, khối lượng đào, đắp ít nên khối lượng đất dư không vận chuyển ra ngoài khu vực 

công ty mà sẽ được đổ vào khu vực đất còn trống tại phía tây của công ty. Bụi phát 

sinh chủ yếu là các hạt có kích thước lớn nên khả năng phát tán không xa. Các hạt bụi 

phần lớn rơi xuống đọng lại ở khoảng cách gần khu vực xây dựng và đường nội bộ 

trong công ty. 
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b) Tác động của khí thải 

Do quy mô công trình thời gian thi công không dài (khoảng 6 tháng), số lượng xe 

vận chuyển, máy móc tham gia thi công không nhiều (khoảng 5 xe các loại/ngày), nên 

hầu như khí thải không gây ô nhiễm đến môi trường không khí khu vực.  

c) Tác động tới môi trường nước 

Các tác động chính tới môi trường nước của quá trình này là: 

- Quá trình thất thoát và rò rỉ dầu mỡ từ phương tiện thi công, phế thải (giẻ dính dầu 

mỡ, dầu bôi trơn thải...) sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Tác động này sẽ được giảm 

thiểu nhờ quản lý tốt các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công và thu gom triệt 

để dầu thải, giẻ dính dầu mỡ và thải bỏ đúng qui định cùng với chất thải của công 

ty.  

- Nước thải sinh hoạt từ cán bộ công nhân đội ngũ xây dựng sẽ sử dụng các khu vệ 

sinh của công ty nên không gây ra ảnh hưởng lớn.  

- Khi có mưa, nước mưa chảy tràn sẽ kéo theo bụi (đất, cát) phát sinh từ quá trình thi 

công công tác đất và các phương tiện vận chuyển trong khu vực có thể bị nước 

mưa cuốn theo sẽ làm tăng hàm lượng các chất lơ lửng trong nước và gây lắng 

đọng bùn đất trong hệ thống thoát nước. 

d) Tác động của chất thải rắn 

Các tác động chính của chất thải rắn trong giai đoạn thi công là: 

- Làm tăng độ đục của nước khi có mưa lớn, nước mưa kéo theo một lượng lớn 

bùn cát có thể gây ra hiện tượng bồi lắng. 

- Đất, cát và các vật liệu thải khác sẽ là nguyên nhân phát sinh bụi trong không 

khí, đặc biệt là khi có gió lớn.  

- Chất thải sinh ra trong quá trình thi công nếu không thu gom triệt để sẽ là 

nguyên nhân phát sinh mùi, nơi sinh sống của các loại ruồi muỗi gây mất vệ 

sinh chung. 

2.2. Giai đoạn vận hành dự án 

a) Tác động môi trường không khí 

Xử lý nước thải sinh ra mùi là điều không thể tránh khỏi từ các quá trình phân 

hủy chất hữu cơ bằng phương pháp sinh học, vì vậy tác động của chúng đên môi 

trường khí xung quanh là không tránh khỏi, đặc biệt là cán bộ công nhân viên vận 

hành trạm. Nếu khí sinh ra không được phát tán nhanh sẽ tích tụ các khí trên sẽ gây ra 

một số tác động nhất định như sau: 
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Bảng  2. Các tác động của khí thải từ trạm xử lý 

Thông số Các tác hại 

Khí (H2S, 

CH3SH) sinh ra 

từ trạm xử lý 

Khí hydro sunfua (H2S) là khí không màu, độc, dễ cháy, với 

hàm lượng tương đối thấp (10 ppm) cũng có thể gây nguy hại rất 

lớn. Sự xuất hiện của khí H2S là nguyên nhân của việc ăn mòn 

nhanh chóng các loại thiết bị máy móc và các đường ống dẫn.  

Độc tính của methyl mercaptan (CH3SH) là kích ứng với da, 

niêm mạc (mắt, mũi,…), gây nôn, buồn nôn, đau đầu, tím, rối loạn 

ý thức (bất tỉnh), mạch nhanh.   

b) Tác động môi trường nước 

Không có tác động tiêu cực đến môi trường nước, khi dự án hoạt động Trạm xử 

lý nước thải sẽ xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải theo yêu cầu đặt ra. Như vậy, 

khi dự án hoạt động tác động đến môi trường nước là tác động tích cực, giảm thiểu 

được các thông số chất gây ô nhiễm trước khi xả vào hệ thống thu gom và giảm tải cho 

trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long. 

c) Tác động môi trường từ chất thải rắn 

Rác thải thu gom từ song chắn rác nếu không thu gom sẽ gây ra tắc nghẽn hệ 

thống xử lý, phá vỡ các thiệt bị xử lý. Ngoài ra, sau khi thu gom cần phải đem đi xử lý 

cùng với rác thải của công ty, đây là nguyên nhân gây ra mùi do phân hủy và có thể 

phát tán gây tắc nghẽn cống rãnh và gây mất mỹ quan. 

Cát sinh ra từ bể lắng cát nếu không thu gom và đem đi đổ bỏ sẽ là nguyên nhân 

gây ra bụi trong trạm xử lý sau khi  ráo nước. 

Bùn khô sau khi ép lượng nước giảm đi đáng kể, tuy nhiên cần đem đi xử lý đổ 

bỏ trong ngày cùng với chất thải của Công ty, nếu lưu giữ lâu bùn sẽ sinh ra mùi từ 

quá trình phân hủy sinh học tiếp theo. 

3. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU  

3.1. Giai đoạn thi công dự án 

1. Bụi và khí thải 

Trong thời gian xây dựng các biện pháp giảm thiểu sau đây sẽ được áp dụng: 

 Các xe chở đất, đá không chở quá tải và áp dụng biện pháp che phủ để hạn chế rơi 

vãi đất đá và vật liệu. 

 Đất dư và các chất thải xây dựng sau khi thi công sẽ được vận chuyển ngay đến nơi 

quy định trong khu vực Công ty. 
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 Sửa chữa bảo dưỡng dụng cụ máy móc và phương tiện một cách thường xuyên 

hàng tháng để không thải khói ra môi trường tự nhiên nhiều. 

 Các xe máy sử dụng để thi công công trình còn trong dạng được cấp phép lưu 

hành, đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo quy định và được ban quản lý dư án chấp 

nhận.. 

2. Môi trường Nước  

Các biện pháp sau sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đó: 

 Đối với nước thải trên công trường: 

+ Sử dụng  hạ tầng cơ sở công ty như nhà vệ sinh, điện nước và chất thải rắn 

phát sinh được thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý.  

+ Đảm bảo không có sự rò rỉ của xăng dầu từ các phương tiện máy móc. 

+ Rửa vệ sinh máy móc ở nơi phù hợp. 

+ Xây dựng nội quy về bảo vệ môi trường nước mặt với cán bộ và công nhân. 

 Đối với nước mưa chảy tràn trên công trường khi thi công khi có mưa, áp dụng 

biện pháp giảm thiểu như sau: 

+ Tạo rãnh thoát nước xung quanh khu vực thi công, khi có mưa nước mưa sẽ 

chảy theo đó về nơi thoát nước trong khu vực.. 

+ Nơi nào úng ngập cục bộ khi thi công thì sử dụng bơm nước, bơm đến nơi 

thoát nước gần nhất trong khu vực. 

3. Ô nhiễm từ chất thải  

Đối với chất thải sinh ra từ đào móng, các biện pháp giảm thiểu như sau: 

+ Được đem đi san nền cho đất trống trong công ty. 

+ Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn này có hệ thống che đậy phù hợp, 

nhằm hạn chế đất, đá rơi vãi dọc đường. 

Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công, các biện pháp giảm 

thiểu như sau: 

+ Bố trí hệ thống thùng chứa rác lưu động. 

+ Hàng ngày thu gom cùng với rác thải công ty, thông qua ký hợp đồng thu 

gom với công ty môi trường đô thị 

Đối với chất thải công nghiệp phát sinh trong quá trình thi công, các biện pháp 

giảm thiểu như sau: 

+ Các nguyên và nhiên liệu thải bỏ từ các thiết bị sẽ được tập kết vào nơi quy 

định trong khuôn viên của công trường và yêu cầu các đơn vị thi công ký 



Báo cáo ĐTM Dự án “Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công suất 600m3/ngày” 
 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Canon Việt Nam - CANON VIETNAM CO., LTD                                     8 

cam kết tuân thủ.  

+ Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công 

đến nơi xử lý an toàn cùng với chất thải của dự án.  

+ Trong quá trình thực hiện công việc, dầu mỡ và phế thải dầu mỡ từ các 

phương tiện vận tải và máy móc sẽ được thu gom và thải bỏ đúng qui định để 

tránh làm ô nhiễm. 

Ngoài ra, áp dụng biện pháp chung như sau: 

+ Lập các nội qui về trật tự, vệ sinh môi trường trong khu vực thi công. 

+ Huấn luyện cho công nhân các qui định về bảo vệ môi trường trong khu vực 

công trường. 

3.2. Giai đoạn vận hành dự án 

Giai đoạn này có biện pháp giảm thiểu như sau: 

a) Biện pháp giảm thiểu môi trường nước, không khí và tiếng ồn 

Trạm xử lý nước thải có các bể xử lý chính và thiết bị hầu hết đặt chìm dưới đất, 

chỉ trừ nhà điều hành là xây nổi, chính vì vậy giảm thiểu đáng kể  ô nhiễm tiếng ồn 

gây ra môi trường xung quanh.  

Các công trình xử lý tại các bể hiếu khí, kỵ khí được đậy kín bằng các nắp bê 

tông và thông gió cưỡng bức nhằm hút các khí sinh ra từ quá trình xử lý sinh học của 

các bể này. 

Khi trạm xử lý của nhà máy Canon Thăng Long đi vào hoạt động, vận hành theo 

quy trình tiên tiến và hoàn toàn tự động.  

b) Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn 

Khi trạm xử lý vận hành sinh ra 0,3 m3 cát/ngày đêm, khoảng 20- 30 kg rác từ hệ 

thống thu rác và 60 -100 kg bùn khô/ngày đêm từ nhà ép bùn, và được nhà máy vận 

chuyển đi cùng với rác thải của công ty thông qua hợp đồng xử lý chất thải công 

nghiệp số CTL-HIRT-XL271211(xem phụ lục). 

c) Các biện pháp giảm thiểu khác 

+ Đào tạo cán bộ và công nhân vận hành trạm xử lý. 

+ Hàng năm cán bộ công nhân vận hành trạm xử lý nước thải được bổ túc các 

khóa học về xử lý nước thải và khóa về bảo vệ môi trường. 
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4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

Chương trình quản lý môi trường được đề xuất nhằm tạo ra được một quy trình 

công việc cụ thể để quản lý và giám sát môi trường nhằm tăng cường công tác bảo vệ 

môi trường cho, các vấn đề chính trong chương trình quản lý môi trường trong từng 

giai đoạn thực hiện dự án như sau: 

Bảng  3. Chương trình quản lý môi trường 
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MỞ ĐẦU 

 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án đầu tư 

Công ty TNHH Canon Việt Nam được thành lập từ năm 2001, là một trong 

những doanh nghiệp phát triển mạnh của Nhật bản và là một thành viên quan trọng của 

Tập đoàn Canon với nhiệm vụ chuyên sản xuất máy in đơn chức năng và đa chức năng 

(bao gồm máy quét hình ảnh sacnner,..) được xây dựng trên lô đất A1 nằm ở phía 

Đông của KCN Thăng Long. Đây là KCN đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường 

được thẩm định theo quyết định số 582/QĐ-MT ngày 20/05/1997 của Bộ Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường (nay tách ra thành Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường). 

Quá trình sản xuất của công ty chủ yếu được thực hiện qua 2 công đoạn chính là 

gia công và lắp ráp. Do biến động và nhu cầu của thị trường, công ty đã tiến hành cơ 

cấu, thay đổi. Công ty đã tiến hành lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho giai 

đoạn I và giai đoạn II của dự án và đã nhận được phiếu xác nhận cho bản đăng ký đạt 

tiêu chuẩn môi trường: 

- Giai đoạn I: Phiếu xác nhận số 1045/KHCNMT-QLMT ngày 30 tháng 08 

năm 2001 của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường – UBND Thành phố 

Hà Nội.  

- Giai đoạn II: Phiếu xác nhận số 95/TNMT&NĐ-QLMT&KTTV ngày 20 

tháng 09 năm 2004 của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất – UBND 

Thành phố Hà Nội. 

Để đáp ứng các yêu cầu, quy định của luật bảo vệ môi trường và KCN Thăng 

Long cũng như thực hiện các hạng mục đã cam kết trong bản đăng ký đạt tiêu chuẩn 

môi trường, Công ty TNHH Canon Việt Nam đã tiến hành ký hợp đồng xử lý nước 

thải công nghiệp với KCN Thăng Long. Hiện tại, Công ty TNHH Canon Việt Nam xả 

thải vào KCN Thăng Long qua hệ thống đường ống đấu nối giữa hai bên và KCN 

Thăng Long sẽ phụ trách xử lý toàn bộ lượng nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải 

Khu CN Thăng Long để đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, theo yêu cầu của KCN Thăng Long về việc 

giảm tải lượng các thông số ô nhiễm trong nước thải của Công ty và xử lý sơ bộ nước 

thải trước khi đổ vào hệ thống thu gom nước thải tập trung về nhà máy xử lý nước thải 

Khu CN Thăng Long, công ty đã tiến hành lên kế hoạch Trạm xử lý nước thải nhà máy 
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Canon 04/ Công suất 600m3/ngày. 

Theo quy định môi trường hiện hành, dự án “Trạm xử lý nước thải nhà máy 

Canon 04/ Công suất 600m3/ngày” tại lô A1 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội phải tiến  hành thực hiện lập báo cáo ĐTM. 

1.2. Cơ quan thẩm quyền phê duyệt dự án  

Công ty TNHH Canon Việt Nam  

1.3. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)  

1.4. Căn cứ pháp lý để lập báo cáo ĐTM 

Báo cáo ĐTM của Dự án được thực hiện dựa vào các căn cứ của văn bản pháp 

quy hiện hành do các cơ quan chức năng ban hành như sau: 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 52/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

- Luật Tài nguyên nước ban hành ngày 20/5/1998; 

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, ngày 29 tháng 6 năm 2009. 

- Luật hóa chất số 6/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007. 

- Luật thuế BVMT số 57/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010. 

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011, quy định về đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 117/2009/NĐ - CP, ngày 31/12/2009 của Chính Phủ về việc xử 

lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 59/2007/NĐ – CP, ngày 09/04/2007 của Chính phủ về quản lý 

chất thải rắn; 

- Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011, sửa đổi bổ sung một số điều của 

nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của chính phủ về Quy định chi 

tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất; 

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại; 

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; 
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- Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn Quốc gia về 

môi trường; 

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn Quốc gia về 

môi trường; 

- Quyết định số 55/2011/NĐ-CP, ngày 17/03/2009 của thành phố Hà Nội về 

việc ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong 

quá trình xây dựng công trình tại TP Hà nội. 

- Quyết định 35/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 về việc cấp giấy phép khai 

thác tài nguyên, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn Hà nội. 

- Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định quy chuẩn Quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16  tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định quy chuẩn Quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT ngày 28  tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định quy chuẩn Quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29  tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định quy chuẩn Quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29  tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định quy chuẩn Quốc gia về môi 

trường;Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Thông tư số 

05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn lập và quản 

lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về việc ban 

hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  

- Căn cứ thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ xây dựng quy 

định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 

12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 23/2/2010 của UBND thành phố Hà 

Nội về quản lý chất thải rắn thông thường; 

- Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc sửa đổi quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 23/2/2010 của 

UBND thành phố Hà Nội về quản lý chất thải rắn thông thường; 
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- Căn cứ hợp đồng thuê đất số TLIP-UA-003 ký ngày 18 tháng 5 năm 2001 

giữa Công ty Khu công nghiệp Thăng Long và Công ty TNHH Canon Việt 

Nam. 

1.5. Tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường: 

- QCVN 07:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị. 

- QCVN 03:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 

của kim loại nặng trong đất. 

- QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh. 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại. 

- QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

- QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngầm; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt; 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

- QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với chất hữu cơ; 

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp 

- TCVN 6707 – 2009 Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa; 

- QCVN 26:2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung động; 

- TCVN hướng dẫn về phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích chất 

lượng mẫu nước (nước thải, nước ngầm và nước mặt) và phân tích chất lượng 

không khí… 
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1.6. Tài liệu và dữ liệu sử dụng trong ĐTM 

- Các tài liệu thống kê về điều kiện địa lý, tự nhiên, khí tượng, thủy văn, tình 

hình kinh tế xã hội tại địa điểm thực hiện dự án; 

- Báo cáo đầu tư Dự án “Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công suất 

600m3/ngày”; 

- Hồ sơ thiết kế cơ sở Dự án “Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công 

suất 600m3/ngày”; 

- Các số liệu đo đạc, phân tích các chỉ tiêu môi trường tại khu vực dự án; 

- Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ của Công ty CANON Việt 

Nam tháng 12 năm 2011. 

- Tài liệu hướng dẫn đánh giá nhanh của WHO (Rapid Assessment) 

- Các tài liệu về công nghệ xử lý và giảm thiểu chất ô nhiễm (nước, khí và chất 

thải rắn) trong và ngoài nước; 

2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 

Các phương pháp sau được sử dụng để xây dựng báo cáo ĐTM cho Dự án: 

- Phương pháp thống kê: Sử dụng để phân tích tổng hợp các số liệu khí tượng, 

môi trường và kinh tế xã hội liên quan. 

- Phương pháp điều tra khảo sát: lấy mẫu hiện trường, phân tích phòng thí 

nghiệm theo các TCVN để xác định các thông số về chất lượng môi trường, 

cũng như hiện trạng về môi trường kinh tế - xã hội khu vực…  

- Phương pháp so sánh: Dùng để đánh giá mức độ tác động trên cơ sở so sánh, 

đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường của nước CHXHCN Việt 

Nam đã ban hành.  

- Phương pháp chuyên gia: Tham khảo các ý kiến chuyên gia trong các lĩnh vực 

xây dựng, tài nguyên nước, môi trường… để đánh giá và để ra các biện pháp 

giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường.  

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐTM 

3.1. Tổ chức thực hiện 

Báo cáo ĐTM cho Dự án “Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công suất 

600m3/ngày” do Công ty TNHH Canon Việt Nam chủ trì thực hiện với sự tư vấn của 

Công ty Cổ phần Nước và Công nghệ Môi trường. Những thông tin chi tiết về Cơ quan 

tư vấn lập báo cáo ĐTM như sau: 
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- Giám đốc: CN Trần Trọng Trân 

- Chủ trì thực hiện: Th.S Nguyễn Anh Thảo 

- Địa chỉ: Số 29 ngõ 165 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Điện thoại: 04.38349857    Fax: 04. 37688726 

Quá trình tiến hành xây dựng báo cáo ĐTM như sau: 

- Nghiên cứu tổng hợp các số liệu liên quan đến dự án như: Dự án “Trạm xử lý 

nước thải nhà máy Canon 04/ Công suất 600m3/ngày”, hồ sơ thiết kế cơ sở 

của dự án … 

- Thành lập nhóm điều tra khảo sát tiến hành thu thập số liệu về đặc điểm điều 

kiện địa lý tự nhiên, đặc điểm khí hậu thủy văn và điều kiện kinh tế - xã hội 

của khu vực thực hiện dự án. 

- Thành lập nhóm chuyến gia về môi trường cùng với các thiết bị chuyên dụng 

tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí, 

nước…theo các vị trí đã xác định để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực 

thực hiện dự án. 

- Cuối cùng, tổng hợp, xử lý tất cả các thông tin, số liệu từ quá trình nêu trên, 

xây dựng báo cáo ĐTM có nội dung phù hợp với quy định tại PHỤ LỤC 2.5 

của thông tư số: 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 về việc quy 

định chi tiết một số điều của nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 

2011 của chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường, cam kết bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

+ Tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

+ Mở đầu 

+ Chương 1. Mô tả tóm tắt dự án 

+ Chương 2. Điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực 

thực hiện dự án 

+ Chương 3. Đánh giá các tác động môi trường 

+ Chương 4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu và phòng 

ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

+ Chương 5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường. 

+ Chương 6. Tham vấn ý kiến cộng đồng. 

+ Kết luận, kiến nghị và cam kết. 
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+ Các tài liệu, dữ liệu tham khảo. 

+ Phụ lục. 

3.2. Thành viên tham gia thực hiện  

Báo cáo ĐTM của dự án được các chuyên gia am hiểu về ĐTM trong các lĩnh 

vực chuyên sâu: kiểm soát ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, công nghệ môi trường, 

hóa phân tích, sinh thái môi trường và quản lý môi trường thực hiện. Các thành viên 

tham gia thực hiện báo cáo bao gồm: 

Bảng M 1 Các thành viên tham gia thực hiện báo cáo 

TT Họ và tên Chuyên Môn Nơi công tác 

1 Phạm Thị Thu Lam Kỹ sư môi trường 

Công ty TNHH Canon 

Việt Nam 
2 Phạm Minh Tân Kỹ sư môi trường 

3 Trần Minh Trang CN. Môi trường 

4 Trần Trọng Trân CN. Vật lý 

Công ty CP nước và 

công nghệ môi trường 

5 Nguyễn Anh Thảo Th.S môi trường 

6 Trần Quang Phương Kỹ sư xây dựng 

7 Nguyễn Minh Ánh Cử nhân tin học 

8 
Nguyễn Thị Phương 

Dung 
CN môi trường 

9 Lê Mai Thảo 
KS. Cấp thoát nước- Môi trường 

nước 

10 Trần Thanh Thản CN Sinh thái học 

 

Viện Công nghệ Môi 

trường 

11 Lê Lương Doãn CN Sinh thái học 

12 Lê Minh Tuấn CN môi trường 

13 Nguyễn Tiến Hưng CN Hóa Học 

14 Lê Hùng Anh Th.S, sinh thái học 
Viện Sinh Thái và Tài 

nguyên Sinh vật 
15 Đỗ Văn Tứ Th.S, sinh thái học 

Và một số cộng tác viên khác. 
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CHƯƠNG 1 
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN  

 

1.1 TÊN DỰ ÁN 

Tên dự án: " Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công suất 600m3/ngày" 

1.2 CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ, ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

1.2.1 Cơ quan chủ đầu tư 

- Cơ quan: 
Công ty TNHH Canon Việt Nam (CANON VIETNAM 

CO.,LTD ) 

- Điện thoại: 84 – 4 - 38812111 

- Fax: 84 – 4 - 39517756 

- Người đại diện: Ông Katsuyoshi Soma    Chức vụ: Tổng giám đốc 

1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 

Công ty TNHH Canon Việt Nam nằm trên Lô A1 thuộc KCN Thăng Long, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội với tổng diện tích 200.000 m2. Có vị trí như sau: 

 

Hình 1. 1 Vị trí địa lý của Công ty TNHH Thăng Long 

Dự án “ Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công suất 600m3/ngày” nằm 

trong khuôn viên Lô A1 thuộc KCN Thăng Long, có vị trí được quy hoạch nằm cách 

nhà máy hiện trạng 40m với diện tích trạm xử lý nước thải là 526,16m2. Vị trí xem 
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trên hình vẽ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2.Vị trí địa lý của dự án “ Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công 

suất 600m3/ngày” 

 

1.4 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT NHÀ MÁY CANON 

1.4.1 Sản phẩm sản xuất của công ty 

Sản phẩm chính của Công ty TNHH Canon Việt Nam là: Máy in đơn chức năng 

và đa chức năng (bao gồm máy quét hình ảnh scanner,…). Các công đoạn xuất được 

thực hiện tự động bằng máy móc, thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Tất cả sản phẩm 

được xuất khẩu sang nước khác. 

Vị trí trạm xử lý 
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1.4.2 Năng suất sản phẩm 

Sản phẩm hàng năm của công ty như sau: 

Bảng 1. 1 Năng suất Sản phẩm của nhà máy 

Tên sản phẩm Đơn vị Năm thứ 1 Năm thứ 2 
Năm sản xuất 

ổn định 

SFP ( Máy in 

đơn chức 

năng) 

Chiếc 5.800.000 5.800.000 7.200.000 

MFP (Máy in 

đa chức năng) 
Chiếc 2.500.000 6.300.000 8.500.000 

Nguồn: Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 

1.4.3 Quy trình công nghệ sản xuất 

Các công đoạn xuất được thực hiện tự động bằng máy móc, thiết bị hiện đại của 

Nhật Bản. Tất cả sản phẩm được xuất khẩu sang nước khác. Sau đây công nghệ sản 

xuất máy in: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ công nghệ sản xuất máy in phun tại công ty TNHH Canon 

 

 

Nhựa 

Thép 

Các bộ 

phận nhựa 

Các linh 

kiện khác 

Các linh 

kiện điện 

tử 

Đổ khuôn 

Dập kim 

loại 
Gò 

Lắp ráp các bộ phận điện tử 

Lắp ráp 

cục bộ 
Lắp ráp 

 

Sản  

Phẩm 
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1.4.4 Nhu cầu nguyên liệu, điện năng 

1.4.4.1 Nguyên vật liệu 

Thép: Công ty chỉ sử dụng loại thép tấm mỏng mạ Kẽm nhập ngoại để dập các gá 

bảng mạch linh kiên điện tử và các chi tiết khác của máy in 

Vật liệu Polyme: Dùng để sản xuất vỏ máy in 

Bảng 1. 2 Nhu cầu nguyên vật liệu chính trong năm sản xuất ổn định của công ty 

TT Tên nguyên vật liệu Đơn vị Số Lượng 

1.  Linh kiện máy in Bộ/năm 15.700.000 

2.  Vật liệu polyme Tấn/năm 10.800 

3.  Vật liệu thép Tấn/năm 6.000 

4.  Linh kiện điện tử Tấn/năm 2.500 

5.  Vật liệu hàn các loại Tấn/năm 1.200 

6.  Cồn công nghiệp lít/năm 7.000 

7.  Phụ kiện khác Tấn/năm 10 

Nguồn: Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 

1.4.4.2 Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện Công ty sử dụng được cấp từ điện KCN Thăng Long lấy từ mạng 

điện của Công ty điện lực Việt Nam. Tổng tiêu thụ điện năng trong năm sản xuất ổn 

định là 35.150.000 KWh/năm. 

1.4.5 Nguồn và đặc trưng của nước thải 

Trong quá trình sản xuất, Công ty sử dụng nước trong công đoạn làm nguội 

khuôn, sau đó nước được làm nguội và tuần hoàn sử dụng lại. 

Ngoài ra, lượng nước sạch cho cán bộ công nhân viên sử dụng cho sinh hoạt, đối 

với nhà máy Canon đây là khối lượng nước tiêu thụ chính và tạo ra nước thải ra ngoài 

hệ thống thu gom của KCN Thăng Long. Thực tế hiện nay, nhà máy hoạt động với 

khoảng 80% công suất sản xuất với khối lượng nước sạch tiêu thụ hàng tháng trong 3 

tháng gần đây dao động từ 11.373 m3 đến 13.341 m3. Xem chi tiết bảng sau: 
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Bảng 1. 3 Lượng nước sạch tiêu thụ của nhà máy 

Lượng nước sạch tiêu thụ 3 tháng gần đây khi nhà 

máy hoạt động  với 80% công suất  ( xem hóa đơn 

thực tế từ phụ lục) (m3) 

Lượng nước 

sạch tiêu thụ  

trung bình 

tháng (m3) 

Lượng nước 

sạch tiêu thụ  

trung bình 

ngày (m3) 
Từ ngày 

14/9/2011           

đến ngày 

18/10/2011 

Từ ngày 

18/10/2011       

đến ngày 

15/11/2011 

Từ ngày 

15/11/2011  

đến ngày 

15/12/20112 

13.341 11.373 12.362 12.360 412 

 

1.5 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1.5.1 Mô tả mục tiêu của dự án 

KCN Thăng Long đã được đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở hoàn thiện cho các nhà 

đầu tư, do đó nước thải của công ty TNHH Canon Việt Nam sau khi xử lý sơ bộ đạt 

yêu cầu tối thiểu theo quy định được xả vào hệ thống thoát nước thải của KCN Thăng 

Long qua hệ thống đường ống đấu nối giữa hai bên. Trạm xử lý nước thải của KCN 

Thăng Long sẽ phụ trách xử lý toàn bộ lượng nước thải này đạt tiêu chuẩn thải ra môi 

trường. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tiêu chuẩn xả thải của khu công nghiệp 

Thăng Long được nâng lên loại A theo QCVN 40/2011/BTNMT do đó KCN Thăng 

Long yêu cầu các công ty trong khu công nghiệp giảm tải lượng các thông số ô nhiễm 

nước thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải của KCN và Công ty Canon Việt 

Nam nằm trong số đó. 

Mục tiêu của dự án: Xây dựng trạm xử lý nước thải  nhà máy Canon 04/ Công 

suất 600m3/ngày của công ty Canon Việt Nam đặt tại Lô A1 thuộc KCN Thăng Long, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nhằm xử lý nước thải của công ty đạt yêu cầu 

chất lượng theo quy định của KCN Thăng Long trước khi thải vào hệ thống thoát nước 

thải của khu công nghiệp. Sơ đồ và mục tiêu xử lý nước thải của công ty như sau: 
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Nước thải 

của nhà máy 

Canon Thăng long 

 Trạm xử lý nước thải 

của nhà máy Canon 

Thăng long 

( thuộc dự án) 

 Nhà máy xử lý 

nước thải tập 

trung củaKhu CN 

Thăng Long 

Thông số nước thải 

( theo báo cáo quan 

trắc môi trường) 

 

Thông số nước thải sau 

khi ra trạm xử lý (yêu cầu 

của KCN Thăng Long) và 

đây cũng là Tiêu chuẩn 

thải ra của nhà máy theo 

TLIP 

 

Thông số nước thải 

sau khi xử lý xả ra 

ngoài môi trường ( 

đáp ứng quy định 

hiện hành) 

Nhiệt độ: 27,5  Nhiệt độ < 40 0C  Nhiệt độ: - 

pH: 6,41  pH = 6-9  pH = 6-9 

BOD5 : 326 mg/l  BOD5 < 240 mg/l  BOD5 = 20 mg/l 

COD : 474,5  mg/l  COD <350 mg/l  COD =50 mg/l 

SS : 196 mg/l  SS < 200 mg/l  SS < 50 mg/l 

N : 96,4 mg/l  N < 40 mg/l  N < 30 mg/l 

P: 2,92 mg/l  P < 5 mg/l  P < 4 mg/l 

Coliform 

>20.000 MPN/100ml 
 

Coliform 

106 – 109 MPN/100ml 
 

Coliform 

5000 MPN/100ml 

Hình 1. 4 Sơ đồ dòng chảy nước thải của nhà máy Canon Thăng Long                                               

khi xây dựng dự án “ Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công suất 

600m3/ngày” 

1.5.2 Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án 

1.5.2.1 Quy mô hạng mục dự án 

Từ bảng 1.3 Lượng nước sạch tiêu thụ của nhà máy, khi nhà máy hoạt động với 

100% công suất lượng nước sạch tiêu thụ tính toán được là: 515 m3/ngày đêm. Theo 

tiêu chuẩn về tính toán hệ thống cấp thoát nước của bộ xây dựng (TCVN7957-2008 

Thoát nước – Mạng lưới công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế) thì tính toán cho 

trạm xử lý nước thải, áp dụng với hệ số không điều hòa nước thải K = 1,2 và tỷ lệ 

nước thải/ nước cấp là 0,9 thì công suất trạm xử lý nước thải của nhà máy là: 515 x 1,2 
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x 0,9 = 556 m3/ngày đêm. Vì vây, dự án lựa chọn trạm xử lý nhà máy Canon 04 có 

công suất 600 m3/ngày đêm. 

1.5.2.2 Khối lượng các hạng mục dự án 

Khối lượng và quy mô của từng hạng mục dự án được thể hiện chi tiết trong  

bảng sau:  

Bảng 1. 4 Khối lượng các hạng mục chính của dự án 

STT Tên hạng mục Mô tả 

1 BỂ TÁCH CẶN - Tải trọng bề mặt : ~ 1.200m3/m2.ngày (Cho giờ lớn nhất ) 

- Thời gian lưu : 30~60 giây 

- Chiều sâu hiệu dụng : ít nhất 30 cm 

- Kích thước bể : W0,8m x L 6,7m x D 1,0m  (Chiều sâu 

hiệu dụng 0,3m) 

- Vật liệu : Bê tông cốt thép (BTCT) 

- Số lượng : 01 cái 

1 
Song chắn rác 

thô 

- Kích thước khe hở : 20mm 

- Vật liệu : Thép đen + sơn nhựa đường 

- Kích thước : W0,8m x L 2,0m 

- Số lượng : 01 cái 

2 Bơm cặn 

- Thể tích căn sinh ra : 0,05m3/1,000 m3 

- Thể tích cặn : 0,02m3/ngày 

- Thời gian vận hành : 5 ~ 60 giây 

- Thông số kỹ thuật bơm cặn : 0,1m3/phút x 12mH x 

0,75kW 

- Số lượng : 01 bộ 

3 
Song chắn rác 

tinh 

- Kích thước khe hở : 4mm 

- Vật liệu : Inox SUS304 

- Kích thước : W0.6m (Chiều rộng hiệu dụng) 

- Số lượng : 01 bộ 

2 BỂ ĐIỀU HÒA - Lưu lượng : 600m3/ngày 

- Kích thước bể : 6,2m W x 9,4m L x 5,3m H (H hiệu 

dụng 4,3 m) 

- Thể tích hiệu dụng max : 251 m3 

- Thời gian lưu nước : 10 h 

1 
Máy khuấy 

chìm 
- Loại : Chìm 
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STT Tên hạng mục Mô tả 

- Công suất : 1,5 kW 

- Số lượng : 01 bộ 

 

 

 

2 Bơm nâng 

- Loại : Bơm chìm 

- Công suất : 0,53 /phút x 15mH x 3,7 kW 

- Số lượng : 02 (1 chạy + 1 dự phòng) 

3 BỂ KỊ KHÍ - Thời gian lưu nước : 1,5h 

- Kích thước : 3m W x 4m L x 5,3m H (H hiệu dụng 

4,3m) 

- Thể tích thực : 48 m3 

- Vật liệu : Bê tông cốt thép 

- Số lượng : 01 cái 

1 
Máy khuấy 

chìm bể kị khí 

- Loại : Chìm 

- Công suất : 1,5 kW 

- Số lượng : 01 cái 

4 BỂ THIẾU KHÍ - Thời gian lưu nước : 3,5h 

- Thể tích bể : 105 m3 

- Kích thước : 4m W x 6,1m L x 5,3m H (H hiệu dụng 

4.3m) 

- Vật liệu : Bê tông cốt thép 

- Số lượng : 01 cái 

1 
Máy khuấy 

chìm bể kị khí 

- Loại : Chìm 

- Công suất : 1,5 kW 

- Số lượng : 01 cái 

5 BỂ SỤC KHÍ - Thời gian lưu : 31.68 h 

- Kích thước 1 bể : 9,4mW x 9,8mL x 5,3mH (H hiệu 

dụng 4,3m) 

- Vật liệu : BTCT 

- Số lượng : 02 cái 

- Thể tích cho một bể : 396 m3 

1 
Máy thổi khí 

cho bể sục khí 

- Loại : Roots 

- Công suất : 5,3m3/phút x 60kpa x 11 kW 
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STT Tên hạng mục Mô tả 

- Số lượng : 03 cái 

2 
Bộ phận phân 

phối khí 

- Loại : Ống khuếch tán khí 

- Công suất : 2-12 m3/h 

- Số lượng : 48 ( cái ) 

3 
Bơm tuần 

hoàn nước 

thải 

- Loại : Bơm chìm 

- Công suất : 0,5m3/phút x 15mH x 3,7 kW 

- Số lượng : 02 ( cái) 

6 BỂ LẮNG - Loại : Bể lắng tròn 

- Tải trọng bề mặt : 15 ~ 20 m3/m2 .d 

- Chiều sâu hiệu dụng : 2,5 ~ 4,0 m 

- Kích thước : 6,5Lm x 6,5Wm 

- Vật liệu : BTCT 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

1 
Hệ thống gom 

bùn 

- Loại : Truyển động trung tâm 

- Công suất : 0,4kW 

- Số lượng : 0,1 ( cái ) 

7 BỂ KHỬ 

TRÙNG 
- Kích thước : 2,6mW x 5m L x 1,5m H (H hiệu dụng 

1,2m) 

- Thời gian lưu : Hơn 30 phút 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

- Vật liệu : BTCT 

8 KHU HÓA 

CHẤT 
 

1 Bể NaOH 

- Kích thước : 1,3mD x 1,6mH 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

- Vật liệu : F.R.P 

2 Bơm NaOH 

- Công suất : 16L/h x 12bar x 0,25kW 

- Loại : Bơm màng 

- Số lượng : 02 cái 

3 Bể NaClO 

- Kích thước : 0,8mD x 1,6mH 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

- Vật liệu : F.R.P 

4 Bơm NaClO - Công suất : 2,9L/h x 8bar x 0,2kW 
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STT Tên hạng mục Mô tả 

- Loại : Bơm màng 

- Số lượng : 02 cái 

9 BỂ CHỨA BÙN - Kích thước : L5,0m x W 3,7m x H 5m (4mH hiệu dụng) 

- Vật liệu : BTCT 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

1 Bơm cấp bùn 

- Loại : Bơm màng vận hành bằng khí nén 

- Công suất : 0,2 m3/phút x 12mH x 0,75kW 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

 

 

 

 

10 MÁY TÁCH 

NƯỚC CHO 

BÙN 

- Số ngày vận hành : 5 ngày/tuần 

- Thời gian vận hành : 7h/ngày 

- Công suất : 6,8 m3/h 

- Số lượng : 01 cái 

1 Bể Polymer 

- Kích thước : 1,1mD x 1,5mH 

- Số lượng : 01 ( cái ) 

- Vật liệu : F.R.P 

2 Bơm Polymer 

- Công suất : 321L/h x 5bar x 0,25kW 

- Loại : Bơm màng 

- Số lượng : 01 cái 

Nguồn: Báo cáo đầu tư dự án và hồ sơ thiết kế chi tiết dụ án 

 

1.5.3 Mô tả biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án 

1.5.3.1 Mô tả biện pháp thi công 

A. Phương án đảm bảo giao thông 

- Đơn vi thi công che chắn diện tích khu vực dự án và một phần khu vực đường 

nội bộ của công ty bằng tường quây tôn cao 3m (chi tiết xem hình vẽ trong 

phần phụ lục). 

- Ô tô vận chuyển phải có bạt che và tiến hành phun nước tưới đường chống 

bụi. 
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- Lập phương án thi công hợp lý đảm bảo an toàn cho sản xuất của nhà máy và 

của KCN Thăng Long. 

- Lắp đặt các biển cảnh báo an toàn cho khu vực thi công và xung quanh khu 

vực thi công. 

B. Trình tự thi công 

Trình tự các bước thi công chủ yếu như sau :  

- Thi công tường vây thép và các giằng chống an toàn (chi tiết xem hình vẽ 

trong phần phụ lục). 

- Đào móng đến cốt thiết kế, Thi công thép, ghép cốp pha và đổ bê tông từng 

hạng mục công trình. 

- Thi công lắp đặt hệ thống đường ống nối giữa các bể. 

- Thi công lắp đặt hệ thống điện và lắp đặt các thiết bị trong các bể. 

- Hoàn thiện tổng thể, vận hành chạy thử và bàn giao. 

1.5.3.2 Khối lượng thi công xây dựng các công trình dự án 

Các khối lượng thi công chính được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 5 Các khối lượng thi công chính 

STT Tên hạng mục công trình Đơn vị Khối lượng 

I Phần cơ – điện 

1.  Ống PVC m 200 

2.  Máy phát điện 150 kW Chiếc 01 

3.  Ống mã kẽm GI m 240 

4.  Ống cấp nước chôn ngầm HDPE m 120 

5.  Cáp điện và cáp điện thoại m 1.577 

6.  Dây kim loại m 740 

7.  Thang cáp  m 12 

8.  Ống mềm nhựa chon ngầm m 830 

II Phần Xây dựng 

1.  Đá 10 x 20 m3 1.151 

2.  Đá 40 x 60 m3 135 

3.  Xi măng Kg 553.448 
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STT Tên hạng mục công trình Đơn vị Khối lượng 

4.  Thép trong bê tông kg 156.170,38 

5.  Sơn tường  kg 259,61 

6.  Sắt không gỉ kg 522,2 

7.  Đá Granite m2 17,73 

8.  Gạch xây viên 28.150 

9.  Gạch lát mái viên 992,0 

10.  Bông thủy tinh chống ồn m2 232,98 

11.  Ni lông trải nền m2 150 

12.  Lưới thép m2 57 

13.  Thép kết cấu kg 20.066,00 

14.  Nắp thép D60 cái 9,0 

15.  Ống nhựa  m 50 

Nguồn: Báo cáo đầu tư dự án 

1.5.4 Công nghệ xử lý của dự án 

1.5.4.1 Thông số thành phần của nước thải của dự án 

Thông số thành phần nước thải của dự án như sau: 

Bảng 1. 6 Thông số thành phần nước thải của dự án 

Thành phần Nước thải của nhà 

máy Canon Thăng long 

( Thông số nước thải theo báo cáo 

quan trắc môi trường định kỳ) 

Thành phần nước thải đã xử lý của Trạm xử 

lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công suất 

600m3/ngày 

(Thông số nước thải này là  theo yêu cầu của nhà 

máy xử lý nước thải KCN Thăng Long) và đây 

cũng là Tiêu chuẩn thải ra của nhà máy theo 

TLIP 

Nhiệt độ: 27,5 Nhiệt độ < 40 0C 

pH: 6,41 pH = 6-9 

BOD5 : 326 mg/l BOD5 < 240 mg/l 

COD : 474,5  mg/l COD <350 mg/l 

SS : 196 mg/l SS < 200 mg/l 

N : 96,4 mg/l N < 40 mg/l 

P: 2,92 mg/l P < 5 mg/l 

Coliform >20.000 MPN/100ml Coliform 106 – 109 MPN/100ml 
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1.5.4.2 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của dự án 

Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải công suất 600 m3/ngày đêm được 

thể hiện ở hình sau: 

 

 

Hình 1. 5.Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải nước thải nhà máy Canon 04/ Công 

suất 600m3/ngày                                 

1.5.4.3 Thuyết minh công nghệ của dự án 

 Xử lý nước thải 

Từ chất lượng nước đầu vào, thông số chính cần xử lý là BOD5 (chất hữu cơ dễ 

phân huỷ sinh học), Chất rắn lơ lửng (SS), Nitơ, Phốt Pho. Công nghệ KỴ KHÍ/ 

THIẾU KHÍ/ HIẾU KHÍ áp dụng bùn hoạt tính để xử lý bằng biện pháp sinh học. Xử 

lý sinh học được xem là phương pháp xử lý tin cậy nhất đối với nước thải loại này về 

phương diện chi phí và hiệu quả.  

Nước thải từ nhà máy được thu gom về ngăn tách cát, tại đây hạt cát với kích 

thước 0,2mm trở lên được lắng xuống và loại bỏ để bảo vệ các thiết bị phía sau không 

bị bào mòn.  

Nước thải sau đó đi sang bể điều hoà. Bể này có chức năng ổn định lưu lượng và 

chất lượng nước thải đầu vào. Máy khuấy chìm được lắp đặt tại đây để ngăn không 
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cho chất rắn lơ lửng và chất hữu cơ lắng xuống. Sau đó nước thải được bơm nâng đưa 

lên bể kỵ khí.  

Bể kỵ khí kết hợp với phần phía sau là bể hiếu khí có chức năng xử lý phốt pho 

trong nước thải. 

Nước thải sau đó đi sang bể thiếu khí. Bể thiếu khí là bể không có mặt oxy tự do 

nhưng có Nitrit và Nitrat. Bể này có chức năng là để xử lý nitơ bằng con đường sinh 

học. Dưới điều kiện không có oxy tự do, các vi sinh vật phản nitrat hoá sử dụng Nitrat 

là chất nhận điện tử, khử nó thành khí Nitơ, khí này thoát lên khí quyển thông qua đó 

loại bỏ Nitơ ra khỏi nước thải. 

Quá trình khử Nitrat liên quan đến các bước khử theo thứ tự, Nitrat thành Nitrit, 

Nitrit thành Oxit nitric, thành oxit nitrous và cuối cùng thành khí Nitơ. 

NO3
-  NO2

-  NO  N2O  N2 

Nguồn nitrat, nitrit được cấp từ bể Hiếu khí. Sự hình thành của Nitrit và Nitrat ở 

bể Hiếu khí sẽ được trình bày ở phần sau. 

Nước thải sau đó chảy sang bể Hiếu khí. Tại đây oxy tự do được cấp vào thông 

qua máy thổi khí và ống khuếch tán khí đặt ở dưới đáy bể. Với hoạt động của vi sinh 

vật hiếu khí trong bùn hoạt tính, các chất hữu cơ được phân huỷ, đồng thời nitơ dạng 

ammonium được chuyển hoá thành Nitrat bởi vi sinh vật Nitrat hoá. Nitrat hình thành 

ở đây được quay vòng về bể Thiếu khí phía trước để thực hiện quá trình phản Nitrat 

hoá. NaOH được bổ sung ở đây để bù cho lượng kiềm bị mất đi trong quá trình nitrat 

hoá. 

Dưới điều kiện hiếu khí, sự chuyển hoá của chất hữu cơ (chất ô nhiễm) được thực 

hiện bởi hỗn hợp vi sinh vật theo phương trình dưới đây: 

Oxi hoá và tổng hợp:                      
                                                       Vi sinh vật 
COHNS + O2 + Chất dinh dưỡng ----------> CO2 + NH3 + C5H7NO2 + sản phẩm 

khác 
Chất hữu cơ                                                                                                                Tế bào mới                                                              

 

Hô hấp nội bào: 
                                                               Vi sinh vật 

C5H7NO2 + 5O2 ---------> 5CO2 + 2H2O + NH3 + Năng lượng 
 

Quá trình nitrat hoá: 

- Nitroso-bacteria: 
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2NH4
+ + 3O2  2NO2

- + 4H+ + 2H2O 

- Nitro-bacteria: 

2NO2
- + O2  2NO3

- 

Hỗn hợp của vi sinh vật trong bể Hiếu khí gọi là bùn hoạt tính. 

Nước thải sau đó chảy sang bể lắng. Chất rắn lơ lửng bùn hoạt tính trong nước 

thải được tách ra bằng trọng lực ở đây. Một phần bùn được đưa trở về bể xử lý sinh 

học để làm mồi cho bùn hoạt tính. Bùn dư được đưa sang bể chứa bùn. Nước trong bên 

trên chảy sang bể khử trùng. 

Tại bể khử trùng, nước gia ven được châm vào để tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh 

có hại cho sức khoẻ con người. Sau đó nước thải, được thải vào hệ thống thu gom 

chung của KCN Thăng Long 

 Xử lý bùn 

Bùn hoạt tính dư được đưa tới bể chứa bùn sau đó đưa đến Thiết bị tách nước để 

xử lý. Polyme được sử dụng để trộn với bùn trước khi xử lý để tăng khả năng tách 

nước khỏi bùn. Bùn sau khi xử lý ở dạng bánh bùn với hàm lượng ẩm 85%, khô. Bánh 

bùn được chứa trong thùng chứa bánh bùn. Sau đó, được đổ bỏ bằng xe chuyên dụng. 

1.5.5 Nguyên vật liệu sử dụng 

Khi trạm xử lý vận hành, hóa chất chủ yếu sử dụng cho trung hòa nước thải là 

NaOH, hóa chất khử trùng nước thải NaClO và Polymer cho xử lý bùn, với khối lượng 

mô tả trong bảng sau: 

Bảng 1. 7 Hóa chất sử dụng cho 1 ngày khi dự án vận hành 

TT Tên hóa 

chất 

Dạng 

hóa 

chất 

Nồng 

độ 

Tỷ 

trọng 

(kg/L) 

Lượng 

tiêu thu 

1 ngày 

Đơn 

vị 

Bể 

Số lượng x 

thể tích hiệu 

dụng 

Số 

ngày 

chứa 

1 
NaOH 

Chất 

lỏng 
25% 1,26 185,0 L 

1 bể x 

2100L/bể 
7 

2 
NaClO 

Chất 

lỏng 
6% 1,17 52 L 

1 bể x 

550L/bể 
10 

3 Polymer cho 

xử lý bùn 
Rắn - - 2,0 kg 

1 bể x 

1400L/bể 
1 

Nguồn: Công ty TNHH Canon Việt nam  
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1.5.6 Danh mục máy móc, thiết bị 

1.5.6.1 Đối với thi công 

Máy móc thi công được sử dụng như sau: 

 Máy trộn bê tông 

 Máy đầm bê tông 

 Máy đào dung tích 0,8-1,25m3 

 Ô tô vận chuyển vật liệu và chất thải xây dựng 5-16 tấn; 

 Một số thiết bị khác như: máy bơm n ước, máy hàn…. 

 Nhiên liệu chính là xăng, dầu DieZel cho máy móc thiết bị, điện sinh hoạt và 

chiếu sáng cho công trường. 

1.5.6.2 Đối với dự án 

Danh mục máy móc và thiết bị sử dụng trong dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 8 Danh mục máy móc và thiết bị sử dụng trong dự án 

STT Tên thiết bị Số lượng 
Chế độ 

vận hành 

Tình trạng 

thiết bị 
Ghi chú 

1 Bơm cặn 1 Tự động Mới 100% 
Rơ le 

thời gian 

2 Bơm nâng 2 Tự động Mới 100%  

3 Máy khuấy chìm 2 Bằng tay Mới 100%  

4 
Máy thổi khí cho ngăn tách 

cát 
2 Bằng tay Mới 100%  

5 
Máy thồi khí cho bể hiếu 

khí 
3 Tự động Mới 100% 

Rơ le 

thời gian 

6 Bơm tuần hoàn nước thải 2 Bằng tay Mới 100%  

7 Hệ thống gạt bùn 2 Bằng tay Mới 100%  

8 Bơm tuần hoàn bùn 2 Bằng tay Mới 100%  

9 Bơm cấp bùn 1 Bằng tay Mới 100%  

10 Bơm NaOH 2 Tự động Mới 100%  

11 Bơm NaCLO 2 Tự động Mới 100%  

12 Bơm nước sau xử lý 2 Tự động Mới 100%  

Nguồn: Hồ sơ thiết kế dự án. 
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1.5.7 Tiến độ thực hiện dự án 

Thời gian thực hiện dự án là 8 tháng kể từ ngày khởi công. 

1.5.8 Vốn đầu tư 

1.5.8.1 Tổng vốn đầu tư 

Tổng mức vốn đầu tư của dự án là 43,444,800,000 VNĐ (Bốn ba tỷ bốn trăm 

bốn bốn triệu tám trăm nghìn Việt Nam đồng)  

1.5.8.2 Nguồn vốn:  

Nguồn vốn xây dựng công trình được lấy từ nguồn vốn Công ty TNHH Canon 

Việt Nam. 

1.5.9 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Sơ đồ tổ chức quản lý và thực hiện dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 6. Sơ đồ tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Công ty TNHH Canon             

Việt Nam 

Phòng môi trường và một số 

phòng ban liên quan 

 

Nhà Thầu 

Tư vấn giám sát (Công ty 

TNHH Canon Việt Nam) thuê 

đợn vị có năng lực. 
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CHƯƠNG 2 
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG  

VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

2.1.1 Điều kiện về địa lý, địa chất 

2.1.1.1 Điều kiện địa lý 

Khu vực dự án đặt tại KCN Thăng Long thuộc phía Tây Nam huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội, nằm ở phía trên châu thổ sông Hồng và cách biển khoảng 100km. 

Khu vực dự án thuộc về khu đất bồi của châu thổ sông Hồng với cao độ khoảng 10m. 

Khu đất xây dựng dự án nằm trong diện tích quy hoạch phát triển công nghiệp của 

KCN Thăng Long. Mặt bằng xây dựng thông thoáng, thuận tiện về giao thông tạo điều 

kiện giao thông thuận lợi trong quá trình xây dựng cũng như khi Nhà máy đi vào hoạt 

động. 

Địa hình khu công nghiệp mang đặc điểm của địa hình Hà Nội. Thành phố Hà Nội 

nằm ở vùng trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng, cao độ trung bình thay đổi từ 

6,2 m – 8,9 m mà hầu hết trong điều kiện bằng phẳng. Địa hình Hà Nội thấp dần từ 

Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Địa hình chủ yếu của Hà Nội là địa hình đồng 

bằng được bồi đắp bởi các dòng sông với các bãi bồi cao, ngoài ra còn có các vùng 

trũng với các hồ đầm (dấu vết của các dòng sông cổ). Đông Anh là khu vực bậc thềm 

sông, nơi có địa thế cao so với các vùng của Hà Nội. 

2.1.1.2 Điều kiện địa chất 

Theo báo cáo ĐTM dự án Khu CN Thăng Long – Thành phố Hà Nội thì địa chất 

công trình trong khu vực  theo thứ tự từ trên xuống dưới được tóm tắt như sau: 

- Lớp 1: Lớp này là lớp thổ nhưỡng canh tác bao gồm cáp pha, sét màu xám nâu, 

xám xanh nâu đỏ lẫn mùn hữu cơ. Chiều dày của lớp này thay đổi từ 0,4 – 0,5 m, 

trung bình khoảng 0,5 m. Đây là lớp có chiều dày mỏng và chứa tạp chất hữu cơ. 

- Lớp 2: Lớp này là lớp sét, sét pha màu xám xanh, xám ghi trạng thái dẻo mềm 

đến dẻo cứng. Chiều dày của lớp này thay đổi từ 2,5 – 3,8 m. 

- Lớp 3: Cát pha, cát lẫn bụi sét màu xám xanh, xám nâu trạng thái xốp đến chặt 

vừa. Chiều dày của lớp này thay đổi từ 4 – 5 m, trung bình khoảng 4,5 m. 
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- Lớp 4: Sét màu xám xanh dẻo mềm, dẻo cứng. Chiều sâu của lớp này trung bình 

khoảng 8,0 – 9,5 m. Chiều dày trung bình từ 6,4 – 8,0 m. 

- Lớp 5: Cát màu xám vàng, xám xanh, xám ghi chặt vừa. Độ sâu của lớp này từ 

15,4 – 17,5 m. Thành phần chủ yếu của lớp này là các hạt trung đến hạt thô màu 

xám ghi, xám vàng, xám xanh trạng thái chặt vừa. 

2.1.2 Điều kiện về khí tượng – thủy văn 

2.1.2.1 Điều kiện khí tượng 

Thành phố Hà Nội nói chung và khu vực dự án nói riêng chịu ảnh hưởng của khí 

hậu đồng bằng Bắc Bộ, một năm có 2 mùa rõ rệt:  mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, mùa 

đông rét, lạnh và khô. 

A. Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí trung bình 10 năm gần đây (1999 đến 2009) dao động trong 

khoảng 24oC. Nền nhiệt độ của khu vực khá cao. Các tháng 6, 7, 8 thường có nhiệt độ 

trung bình cao dao động quanh trị số 29oC. Tháng 1 lạnh nhất với nhiệt độ trung bình 

khoảng 16oC. 

Nhiệt độ trung bình tháng những năm gần đây tại Trạm khí tượng Láng được 

trình bày trong bảng sau:  

Bảng 2. 1 Nhiệt độ không khí trung bình tháng (oC) 

Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

1999 17,87 19,8 21,7 25,4 26,4 29,4 30,1 28,7 28,4 25,4 22,0 16,3 24,3 

2000 17,9 19,8 21,7 25,4 26,4 29,4 30,1 28,7 28,4 25,4 22,0 16,3 24,3 

2003 16,9 20,8 21,9 26,2 29,0 30,0 29,8 29,1 27,8 26,6 23,9 18,5 25,0 

2004 17,2 18,1 20,7 24,2 26,6 29,7 29,2 29,1 28,3 26,1 23,0 19,2 24,3 

2005 16,2 17,8 19,2 24,3 29,2 30,3 29,7 28,8 28,7 26,3 22,7 17,4 24,2 

2006 18,3 15,4 20,3 25,4 27,3 30,2 30,0 28,1 28,2 27,4 24,7 18,3 24,5 

2007 16,9 21,9 21,1 23,4 27,3 30,2 30,4 29,2 27,2 25,8 21,4 20,4 24,6 

2008 15,2 13,8 21,4 24,7 27,6 28,6 29,4 29,0 28,3 26,5 21,4 18,4 23,7 

2009 16,0 22,5 20,9 24,7 27,1 30,3 29,5 29,9 29,1 26,8 21,9 19,9 24,9 

(Nguồn: Số liệu khí tượng Trạm Láng – Hà Nội) 
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B. Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí khu vực tương đối cao, độ ẩm tương đối trung bình trong 

những năm gần đây đạt xấp xỉ 80%. Độ ẩm tương đối trung bình tháng thấp nhất đạt 

dưới 80% (tháng 1 và 12). Độ ẩm tương đối trung bình cao nhất là tháng 3. 

Độ ẩm không khí trung bình tháng những năm gần đây tại trạm Láng được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 2 Độ ẩm không khí trung bình tháng (%) 

Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

1999 77 76 79 80 80 80 78 82 77 81 81 74 79 

2000 78 81 85 84 80 80 80 82 78 82 71 71 79 

2001 79 81 85 86 80 82 83 84 79 82 74 78 81 

2002 78 85 82 82 81 80 79 81 76 78 79 81 80 

2003 76 82 77 81 78 75 80 82 81 72 71 70 77 

2004 79 83 81 85 82 75 79 83 81 67 75 73 79 

2005 79 85 83 83 78 78 79 83 78 76 79 69 79 

2006 74 86 84 80 78 75 78 83 72 76 76 75 78 

2007 69 81 88 79 75 77 78 81 81 77 67 77 77 

2008 80 72 82 84 79 81 79 83 80 80 76 75 79 

2009 86 87 87 86 85 80 85 84 82 82 75 79 83 

(Nguồn: Số liệu khí tượng Trạm Láng – Hà Nội) 

C. Gió 

Hướng gió chủ yếu mùa hè là Nam và Đông Nam với tốc độ gió trung bình đạt 

2,2 m/s. Mùa đông gió thường có hướng Bắc và Đông Bắc, tốc độ gió trung bình đạt 

2,8 m/s. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão nhiều nhất vào các tháng 7 và 8. Các cơn 

bão đổ bộ vào vùng này thường gây mưa lớn kéo dài trong vài ba ngày làm ngập cục 

bộ nhiều đoạn đường. Các tuyến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng. Tốc độ gió lớn 

nhất có thể lên đến 31 m/s. 

D. Mưa 

Theo tài liệu quan trắc, lượng mưa bình quân năm trong khu vực nghiên cứu 

nhỏ hơn lượng mưa trung bình năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Lượng mưa trung 
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bình năm đạt xấp xỉ 1.500 mm. Lượng mưa ngày lớn nhất đã đo được 568,6 mm. Số 

ngày có mưa trung bình 144 ngày/năm. 

Lượng mưa tập trung chủ yếu vào tháng 7, 8, 9. Lượng mưa trung bình một 

ngày lớn nhất đạt từ 120 – 160 mm, lượng mưa trung bình 3 ngày lớn nhất từ 180 – 

230 mm, lượng mưa trung bình 5 ngày lớn nhất từ 210 – 260 mm, lượng mưa trung 

bình 7 ngày lớn nhất từ 230 – 280 mm. 

Lượng mưa bình quân tháng tại trạm Láng những năm gần đây được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 2. 3 Lượng mưa bình quân tháng (mm) 

Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

1999 25,0 7,3 13,9 67,2 168,8 283,3 336,6 166,2 105,4 210,4 89,4 83,1 1556,6 

2000 2,5 32,7 34,6 151,6 104,6 187,1 260,1 193,9 48,0 260,8 2,2 0,0 1278,1 

2001 15,7 41,9 139,7 73,4 223,5 374,7 487,4 576,7 74,9 183,4 21,9 41,5 2254,7 

2002 5,7 9,0 5,7 2,2 121,7 239,6 261,7 201,7 178,6 127,5 51,2 60,2 1264,8 

2003 40,0 36,8 12,9 59,5 270,8 274,0 243,1 375,0 250,9 13,4 0,4 5,7 1582,5 

2004 3,9 29,2 44,5 161,4 335,3 229,0 355,2 246,8 107,2 9,9 24,4 27,9 1574,7 

2005 11,4 35,6 27,4 32,9 221,2 278,0 277,7 377,2 366,0 17,8 91,9 26,8 1763,9 

2006 0,4 25,1 31,1 17,9 139,6 96,8 247,4 353,8 183,1 28,3 116,2 1,2 1240,9 

2007 3,0 25,0 29,4 97,5 118,1 210,9 286,3 330,4 388,3 145,0 4,8 20,6 1659,3 

2008 26,6 13,9 20,2 121,6 184,0 234,3 423,5 304,5 199,4 469,0 258,7 11,4 2267,1 

2009 4,9 8,0 49,1 74,3 229,0 242,4 550,5 215,7 154,6 78,8 1,2 3,6 1612,1 

(Nguồn: Số liệu khí tượng Trạm Láng – Hà Nội) 

E. Nắng 

 Khu vực này thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Tổng số giờ nắng trung bình năm trong 

những năm gần đây dao động từ. Thời kỳ ít nắng nhất là những tháng đầu mùa đông 

đến cuối mùa xuân, chủ yếu từ tháng 1 đến tháng 5. Tháng nhiều nắng nhất là tháng 7. 

Tháng ít nắng nhất là tháng 2. Số giờ nắng các tháng trong năm tại trạm Láng được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 4 Số giờ nắng các tháng (giờ) 

Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

1999 75,8 62,1 47,2 108,9 104,6 169,5 171,0 150,0 193,8 110,4 88,7 159,2 1441,2 
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Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

2000 59,3 29,2 44,4 89,7 130,7 141,3 172,3 139,6 141,3 143,0 173,9 104,0 114,1 

2001 57,7 34,0 49,2 75,4 134,7 163,3 165,2 147,1 162,9 104,3 183,6 82,0 113,3 

2002 77,0 43,4 36,4 127,4 144,2 138,6 108,7 151,1 145,8 139,3 102,0 62,5 106,4 

2003 120,3 93,1 76,5 122,7 179,1 178,9 224,6 129,0 151,4 149,9 130,5 103,5 138,3 

2004 37,2 65,6 46,4 73,8 141,4 186,5 120,8 159,6 123,9 146,8 136,2 172,4 117,6 

2005 41,3 21,9 35,7 87,6 193,2 125,0 190,3 136,9 164,7 104,8 130,9 69,6 108,5 

2006 72,2 31,6 25,9 102 158,6 170,1 145 96,9 169,9 124,7 151,7 111 113 

2007 68,6 74,6 24,6 88,2 146,4 217,8 208,6 157 129,2 107,3 181,3 57,9 122 

2008 63,1 26,4 68,1 72,5 142,5 116,3 143,8 123,6 123,2 91,6 147,7 114,1 1232,9 

2009 103,9 74,7 50,9 84,5 143,1 160,8 142,5 171,6 132,1 122,1 135,4 77,1 1398,7 

(Nguồn: Số liệu khí tượng Trạm Láng – Hà Nội) 

2.1.2.2  Điều kiện địa chất thủy văn 

Khu vực dự án có điều kiện địa chất thủy văn tương tự điều kiện đại chất thủy 

văn chung của thành phố Hà Nội. Căn cứ vào thành phần thạch học của các thành tạo 

và đặc điểm điạ chất thủy văn như độ giàu nước, tính thấm, độ chứa nước có thể phân 

chia thành tạo Đệ tứ ở khu vực nghiên cứu thành 2 tầng chứa nước chính và giữa 

chúng là các tầng cách nước như sau: 

A. Tầng chứa lỗ hổng không áp (qh) 

Đất đá cấu thành chủ yếu là cát các loại, đáy tầng chứa nước thường có lẫn sạn, 

sỏi nhỏ, thuộc lòng sông bãi bồi. Chiều dày tầng thường nhỏ, dải ven sông từ 10 – 11 

m. Đất đá thấm nước tốt, độ dẫn nước khoảng trên 20 m/ngày. Chiều sâu thế nằm mực 

nước mùa khô là 4,5 – 5 m, mùa mưa là 0,5 – 1 m. Mực nước của tầng chứa nước này 

chịu ảnh hưởng trực tiếp của mực nước sông Hồng. Tầng chứa nước này có quan hệ 

thủy lực khá chặt chẽ với tầng chứa nước bên dưới. Nguồn cung cấp cho nguồn chứa 

nước (qh) chủ yếu là nước mưa, nước mặt. Nguồn thoát chủ yếu ra sông, thoát do bay 

hơi, do khai thác và thấm xuống tầng bên dưới. 

B. Tầng chứa nước lỗ hổng áp lực yếu Pleistocen (qh1) 

Chiều dày tầng chứa nước khá ổn định, thường từ 10 – 12 m. Đất đá cấu thành 

chủ yếu là cát hạt trung., thô có lẫn sạn sỏi, tướng lòng sông (phần trên hạt mịn phần 

dưới hạt thô). 

Động thái của tầng thay đổi phụ thuộc vào mực nước sông Hồng và mức độ khai 

thác nước, Nguồn cung cấp là nước mưa ngấm qua lớp phủ, nước sông Hồng ngấm 
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vào, thoát chủ yếu là nước khai thác ở các lỗ khoan và chảy ra sông Hồng. Mực nước 

của tầng chứa nước này chịu ảnh hưởng trực tiếp của mực nước sông Hồng, mùa khô 

mực nước dao động từ 9 – 10 m, mùa mưa mực nước từ 8 – 9 m. 

Tầng chứa nước này thuộc loại giàu nước ở mức độ trung bình đến giàu. Đất đá 

chứa nước có tính thấm trung bình. Động thái mực nước chịu ảnh hưởng của điều kiện 

khí tượng thủy văn và cường độ khai thác. Sự khai thác mãnh liệt tầng chứa nước qh 

bên dưới làm cho mực nước của tầng này cũng thay đổi theo. 

C. Tầng chứa nước lỗ hổng áp lực Pleistocen dưới (qh2) 

Đây là tầng có ý nghĩa cung cấp nước quan trọng đối với thủ đô Hà Nội nói 

chung và khu vực dự án nói riêng. Tầng chứa nước này phân bố rộng khắp toàn khu 

vực dự án, khu vực Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

Đất đá cấu thành tầng chứa nước này gồm cuội sỏi thuộc phần dưới của trầm tích 

Pleistocen trên, cuội sỏi sạn cát Pleistocen giữa – trên và sạn sỏi, cuội gắn kết bởi cát 

bột Pleistocen dưới. Theo tài liệu quan trắc và nghiên cứu của Liên đoàn ĐCTV – 

ĐCCT miền bắc, tại một số lỗ khoan khu vực thôn Nhật Tảo thuộc bãi giếng Cáo Đỉnh 

đã xác nhận nước dưới đất của các tầng qh1 có quan hệ thủy lực chặt chẽ với sông 

Hồng và với tầng chứa nước nằm trên. Trong trạng thái tự nhiên, đó là quan hệ 2 chiều 

(mùa khô nước thoát ra sông, mùa mưa nước sông ngấm vào), nhưng do ảnh hưởng 

của khai thác nước thì cả 2 mùa tầng chứa nước này hiện tại đều được nước sông cung 

cấp. 

Chiều dày của tầng từ 49 – 51 m. Đất đá chứa nước có tính thấm cao và tương 

đối đồng nhất. Tầng chứa nước này thuộc loại rất giàu nước. Chiều sâu thế nằm mực 

nước thường từ 1,7 – 2 m về mùa khô và 0,8 – 1 m về mùa mưa. 

2.1.3 Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý 

Theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường Công ty TNHH Canon Việt Nam 

thực hiện trong tháng 12 năm 2011, hiện trang chất lượng các thành phần môi trường 

vật lý như sau: 

2.1.3.1 Hiện trạng chất lượng tiếng ồn 

A. Các điểm đo 

Theo báo cáo kết  quả quan trắc môi trường, vị trí đo đạc tiếng ồn và chất lượng 

không khí bên ngoài nhà máy tại các vị trí sau: (xem hình 2.1. Vị trí lấy mẫu không 

khí và tiếng ồn 

 KK 1: Điểm gần cổng nhà máy 1 

 KK 2: Điểm tại góc sau nhà máy 2 

 KK 3: Điểm gần cổng nhà máy 3 
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 KK 4: Điểm tại góc sau nhà máy 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 1 Vị trí đo đạc và lấy mẫu không khí và tiếng ồn    

(theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường tháng 12/2011 của Công ty TNHH Canon 

Việt Nam) 

B. Kết quả đo đạc vi khí hậu, chất lượng không khí  và tiếng ồn trong khu 

vựcthực hiện Dự án (theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường tháng 12/2011 

của Công ty TNHH Canon Việt Nam) 

 Đối với tiếng ồn: 

Kết quả đo đạc tiếng ồn tại khu vực thực hiện dự án và khu vực xung quanh được 

thể hiện trong bảng sau: 

Vị trí trạm xử lý 

KK1 

KK2 

KK3 
KK4 
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Bảng 2. 5 Kết quả đo đạc tiếng ồn  

STT Vị trí lấy mẫu Obs 
Ồn 

QCVN 26:2010 – 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

tiếng ồn. 

dBA 

1 

KK 1: Điểm 

gần cổng nhà 

máy 1 

 

 

1 (đo 11h ban ngày ngày 

7/11/2011) 
55 70 

2(đo 4h ban sáng ngày 

8/11/2011) 
52,8 55 

2 

KK 2: Điểm 

tại góc sau 

nhà máy 2 

 

1 (đo 11h ban ngày ngày 

7/2011) 
55 70 

2(đo 4h ban sáng ngày 

8/11/2011) 
54,7 55 

3 

KK 3: Điểm 

gần cổng nhà 

máy 3 

 

1 (đo ban ngày ngày 

7/11/2011) 
51,8 70 

2(đo 11h ban sang ngày 

8/11/2011) 
54,3 55 

4 

KK 4: Điểm 

tại góc sau 

nhà máy 4 

 

1 (đo 11h ban ngày ngày 

7/11/2011) 
59,6 70 

2(đo 4h ban sáng ngày 

8/11/2011) 
50,4 55 

(Nguồn: theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường tháng 12/2011 của Công ty TNHH Canon Việt Nam) 

 Đối với chất lượng không khí: 

Bảng 2. 6 Kết quả đo đạc tiếng ồn và phân tích không khí và bụi  (mg/m3) 

STT Vị trí lấy mẫu 
SO2 NOx CO 

Bụi 

(TSP) 

(mg/m3) 

1 
KK 1: Điểm gần cổng 

nhà máy 1 
0,155 0,04 0,607 0,193 

2 
KK 2: Điểm tại góc sau 

nhà máy 2 
0,04 0,048 0,744 0,204 

3 
KK 3: Điểm gần cổng 

nhà máy 3 
0,162 0,050 0,687 0,161 
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STT Vị trí lấy mẫu 
SO2 NOx CO 

Bụi 

(TSP) 

(mg/m3) 

4 
KK 4: Điểm tại góc sau 

nhà máy 4 
0,157 0,038 0,538 0,172 

 QCVN 0,350* 0,200* 30 0,3* 

(Nguồn: theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường tháng 12/2011 của Công ty TNHH Canon Việt Nam) 

*: QCVN 05:2009/BTNMT  Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh( Trung bình 1 

giờ) 

C. Đánh giá hiện trạng tiếng ồn và chất lượng không khí 

 Đối với tiếng ồn:  Hiện tại, khu vực thực hiện dự án các nguồn tiếng ồn sinh ra 

chủ yếu là do giao đường bộ trong khu và các khu sản xuất của nhà máy. Theo 

báo cáo kết quả quan trắc môi trường tháng 12/2011 của công ty, giá trị trung 

bình tại các lần đo trong ngày tại tất cả các điểm (bảng 2.5) đều thấp hơn giá trị 

cho phép theo QCVN 26:2010 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 Đối với chất lượng không khí: Theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường 

tháng 12/2011 của công ty, giá trị trung bình tại các lần đo trong ngày tại tất cả 

các điểm (bảng 2.6)  đều thấp hơn giá trị cho phép theo QCVN 

05:2009/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh( 

Trung bình 1 giờ) 

2.1.3.2 Hiện trạng môi trường nước  

A. Hiện trạng môi trường nước ngầm 

a Kết quả đo đạc chất lượng nước ngầm 

Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước ngầm tại 01 giếng khoan gần  vị trí 

xây dựng tại khu vực dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2. 7 Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước ngầm  

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Ký hiệu mẫu QCVN 09:2008 

GW1 (giếng khoan 

sâu 30m) 
 

1.  As mg/l 0,0033 0,05 

2.  Cd mg/l KPHĐ 0,005 

3.  Pb mg/l 0,0006 0,01 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Ký hiệu mẫu QCVN 09:2008 

GW1 (giếng khoan 

sâu 30m) 
 

4.  Crom IV mg/l 0,0005 0,05 

5.  Mn mg/l 0,004 0,5 

6.  Hg mg/l KPHĐ 0,001 

(Nguồn: theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường tháng 12/2011 của Công ty TNHH Canon Việt Nam) 

QCVN 09:2008 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm 

b Nhận xét chất lượng nước ngầm 

Theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường tháng 12/2011 của công ty,  giá trị đo 

được có kết quả nước ngầm trong khu vực dự án thấp hơn GHCP theo QCVN 09:2008 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.  

B. Hiện trạng môi trường nước thải 

a. Vị trí lấy mẫu: 

Mẫu nước thải được lấy tại miệng thải ra ngoài hàng rào nhà máy (trước khi vào 

hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Thăng Long) 

b. Kết quả đo đạc chất lượng nước thải 

Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước thải của nhà máy được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 2. 8 Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước thải 

TT Thông số Đơn vị Ký hiệu mẫu QCVN 40:2011 

(cột A) NT 1-2 

1.   pH - 6,41 6,0-9,0 

2.  Nhiệt độ nước oC 27,5 40 

3.  TSS mg/l 196,0 50 

4.   BOD5 mg/l 326,0 30 

5.   COD mg/l 474,5 75 

6.  Amôni mg/l 40,1 5 

7.  Tổng N mg/l 96,4 20 

8.  Clorua mg/l 96,0 500 
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TT Thông số Đơn vị Ký hiệu mẫu QCVN 40:2011 

(cột A) NT 1-2 

9.  Phosphat mg/l 2,92 4 

10.     Coliform MPN/100ml >20.000 3.000 

11.  Fe mg/l 0,789 1,0 

12.  As mg/l 0,0028 0,05 

13.  Cd mg/l 0,0001 0,05 

14.  Pb mg/l 0,0006 0,1 

15.  Crom VI mg/l KPHĐ 0,05 

16.  Cu mg/l 0,043 2,0 

17.  Zn mg/l 0,0046 3,0 

18.  Mn mg/l 0,0016 0,5 

19.  Hg mg/l KPHĐ 0,005 

QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

c Nhận xét chất lượng nước thải 

Theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ tháng 12/2011 của công ty,  

giá trị đo được TSS, BOD5, COD, Amoni, Tổng N, và Coliform có kết quả của mẫu 

nước thải cao hơn GHCP theo QCVN 40:2011 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp nhiều lần. Các giá trị còn lại của mẫu nước thải có giá trị thấp hơn 

GHCP theo QCVN 40:2011 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

2.1.3.3 Hiện trạng môi trường đất 

A. Phương pháp đánh giá 

Mẫu đất được lấy tại 02 điểm trong khu vực dự án và các điểm này đại diện cho 

các khu vực khác nhau trong khu vực dự án. 

Mẫu được lấy tại lớp đất mặt trong khu vực dự án để xác định các yếu tố nhiễm 

bẩn môi trường đất tại khu vực này. Chất lượng môi trường đất sẽ được đánh giá thông 

qua QCVN 03:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của 

kim loại nặng trong đất. 

B. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất trong khu vực dự án 

Kết quả phân tích các mẫu đất trong khu vực thực hiện dự án được thể hiện trong 

bảng sau: 
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Bảng 2. 9 Kết quả phân tích chất lượng đất  

TT Thông số Đơn vị 
Ký hiệu mẫu QCVN 03:2008/BTNMT 

MĐ-01 MĐ-02 Đất công nghiệp 

1 pH (KCL) - 6,64 6,44 - 

2 Độ ẩm % 0,33 0,47 - 

3 As mg/kg 0,23 0,44 12 

4 Cd mg/kg 0,14 0,16 10 

5 Cu mg/kg 3,42 5,65 100 

6 Pb mg/kg 0,67 0,33 300 

7 Hg, mg/kg 0,22 0,16 - 

8 Zn mg/kg 4,50 2,07 300 

 
QCVN 03:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại năng trong đất 

Nhận xét: 

Hàm lượng các kim loại nặng của các mẫu đất tại 2 vị trí xây dựng trong khu vực 

dự án đều thấp hơn GHCP của QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 

2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.2.1 Huyện Đông Anh 

2.2.1.1 Vị trí địa lý 

Đông Anh là huyện nằm phía Đông - Bắc thủ đô Hà Nội. Hệ thống sông Hồng và 

sông Đuống là ranh giới hành chính của huyện với nội thành, diện tích tự nhiên là 

18.230 ha. Đông Anh là huyện lớn thứ hai của Hà Nội sau Sóc Sơn. Về địa giới hành 

chính của huyện Đông Anh như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

- Phía Đông, Đông Bắc  giáp tỉnh Bắc Ninh 

- Phía Đông Nam giáp huyện Gia Lâm 

- Phía Nam giáp sông Hồng 

- Phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Phúc 

  Ngoài sông Hồng và sông Đuống ở phía Nam của huyện, phía Bắc còn có sông 
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Cà Lồ. Trên địa bàn huyện có hai tuyến đường sắt chạy qua: tuyến Hà Nội - Thái 

Nguyên và tuyến Hà Nội - Yên Bái. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được nối với 

nội thành Hà Nội bằng đường quốc lộ 3 và đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, đoạn 

chạy qua huyện Đông Anh dài 7,5 km. Có thể thấy, Đông Anh là huyện có lợi thế lớn 

về giao thông. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu giữa Hà Nội với các tỉnh 

Đông Bắc và là cửa ngõ giao lưu quốc tế của đất nước. Đây cũng là tiền đề thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện. 

     Với vị trí địa lý thuận lợi và quỹ đất cho phép, Đông Anh đã và đang thu hút 

được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trên địa bàn huyện hiện đã 

có trên 100 doanh nghiệp trung ương, thành phố và huyện, trong đó có 4 liên doanh 

với nước ngoài đã đi vào hoạt động. Trong thời gian tới, các dự án đầu tư còn tiếp tục 

gia tăng. Đây là một thế mạnh của Đông Anh để thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của huyện. 

      Trong quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội đến 2020 đã ưu tiên đầu tư cho 

khu vực Bắc Sông Hồng. Tại đây, sẽ hình thành một Hà Nội mới với các khu vực: Bắc 

Thăng Long - Vân Trì, Đông Anh - Cổ Loa, Gia Lâm - Sài Đồng - Yên Viên. Hướng 

ưu tiên này đã tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá và phát triển kinh tế - xã hội 

cho huyện. 

2.2.1.2 Diện tích và dân số 

Đông Anh là một Huyện ngoại thành, ở vị trí cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà 

Nội, nằm trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch đã 

được Chính phủ và Thành phố phê duyệt, là đấu mối giao thông quan trọng nối Thủ 

Đô Hà Nội với các Tỉnh phía Bắc. 

Tổng diện tích đất tự nhiên: 18.230 ha; trong đó: Đất nông nghiệp 9.785 ha. 

Huyện có 23 xã, 1 thị trấn; 156 thôn, làng và 62 tổ dân phố; Đến nay Huyện có 85 làng 

văn hoá, trong đó có 35 làng văn hoá cấp Thành phố; Dân số trên 331.000 người, trong 

đó: dân cư đô thị chiếm 11%. 

2.2.1.3 Đặc điểm đất đai 

A. Phân bố sử dụng đất huyện Đông Anh 

Phân bố sử dụng đất trong toàn huyện Đông Anh như sau: 

 Bảng 2. 10 Phân bố sử dụng đất toàn huyện Đông Anh 

TT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ chiếm đất (%) 

1 Đất nông nghiệp 10.015 54,79 

1.1 Đất trồng cây hàng năm 9.366 0,51 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 153 0,027 
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TT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ chiếm đất (%) 

1.3 Đất ao hồ thủy sản 496 9,7 

2 Đất chuyên dụng 3.744,15 20,72 

2.1 Đất xây dựng 869 4,87 

2.2 Đất giao thông 1.163 6,32 

2.3 Đất thủy lợi 1.281 6,49 

2.4 Đất di tích LSVH 47 0,245 

2.5 Đất vật liệu xây dựng 83 0,0043 

2.6 Đất an ninh, quốc phòng 94 0,52 

2.7 Đất nghĩa địa 156,15 0,87 

2.8 Đất chuyên dụng khác 93 0,007 

3 Đất ở 2.049 11,34 

3.1 Đất ở đô thị 109 0,57 

3.2 Đất ở nông thôn 1.940 10,77 

4 Đất chưa sử dụng 2.417 13,15 

4.1 Sông, hồ, mương 1.559 8,08 

4.2 Đất bằng, hoang 314 0,17 

4.3 Mặt nước chưa sử dụng 359 0,22 

4.4 Đất chưa sử dụng khác 149 0,0042 

5 Đất lâm nghiệp 5,17 0,00028 

  Tổng 18.230,32  

Nguồn: Số liệu thống kê, Phòng Thống kê huyện. 

  Tổng diện tích đất tự nhiên của Đông Anh là 18.230 ha, bao gồm cả một phần 

diện tích sông Hồng, sông Đuống và vùng đất bãi ven sông. Đất vùng ven sông nhiều 

phù sa, được bồi đắp màu mỡ, đất nội đồng độ phì nhiêu kém, 70% là đất bạc màu. 

 Đất bình quân ở đô thị tại thị trấn Đông Anh là 212 m2/hộ. Bình quân đất nông 

nghiệp cho một lao động là 0,051 ha/lao động nông nghiệp. Đây là mức rất thấp so với 

bình quân chung của vùng đồng bằng sông Hồng. Đất làng xóm, bao gồm đất ở, đất 

vườn và các công trình dịch vụ trong các thôn xóm có diện tích 1940 ha, bình quân đất 

sinh hoạt tại khu vực nông thôn là 364 m2/hộ. Trong huyện còn có khá lớn diện tích 

được sử dụng cho mục đích quân sự, bao gồm các cơ sở quốc phòng, các cơ sở đào tạo 

của quân đội. 
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B. Đặc điểm đất nông – lâm nghiệp 

Đặc điểm đất nông - lâm nghiệp có thể chia ra các loại chính như sau: 

Đất phù sa được bồi hàng năm có diện tích 790,8 ha ở ven đê sông Hồng, sông 

Đuống và 272,2 ha ở ven sông Cà Lồ. Đặc điểm chung của loại đất này là có tầng đất 

dày, thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng mùn và chất dinh dưỡng tương đối cao, kết 

cấu tơi, xốp, giữ nước, giữ phân tốt. 

  Đất phù sa không được bồi hàng năm có diện tích 5117,5 ha tập trung ở khu vực 

trong đê, đất này được phát triển trên đất phù sa cổ. Đặc điểm nhóm đất này là tầng 

canh tác trung bình, có thành phần cơ giới nhẹ và trung bình, hàm lượng dinh dưỡng 

khá đến trung bình. 

  Đất phù sa úng nước, có 355 ha phân bổ ở địa hình trung thuộc các xã Việt 

Hùng, Liên Hà, Vân Hà, Dục Tú, Thụy Lâm,... loại đất này bị biến đổi do thời gian bị 

ngập lâu, đất chua đến rất chua. 

  Đất xám bạc màu, có diện tích 3154,9 ha  phân bố ở các xã Nam Hồng, Bắc 

Hồng, Vân Nội, Uy Nỗ, Tiên Dýõng, Xuân Nộn,... loại ðất này có tầng canh tác nông, 

thành phần cõ giới nhẹ, kết cấu rời rạc, giữ phân, giữ nýớc kém, ðất chua và nghèo 

dinh dýỡng. 

Ðất nâu vàng, diện tích 298,6 ha, phân bố trên ðịa hình cao, vàn cao, đất nghèo 

dinh dưỡng, thành phần cơ giới trung bình. 

Với những điều kiện phát triển kinh tế mới, xu hướng chung của huyện trong 

việc sử dụng đất là giảm tỷ trọng đất nông nghiệp, tăng quỹ đất cho giao thông, công 

nghiệp và đô thị. Do đó, đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu kỹ tình trạng đất đai để có quy 

hoạch sử dụng hợp lý. 

2.2.1.4 Giao thông 

Giao thông huyện Đông Anh như sau: 

Có 33,3 km đường sông (sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ) và 20 km sông 

nội Huyện (sông Thiếp – Ngũ Huyện khê). 

Có 33 km đường sắt, 4 ga thuộc các tuyến Hà Nội đi Lào Cai; Hà Nội - Thái 

Nguyên và có đường QL3, quốc lộ Thăng Long - Nội Bài, QL 23. 

2.2.2 Công nghiệp 

Về Công nghiệp Đông Anh có 2 khu công nghiệp lớn: Khu công nghiệp Đông 

Anh và khu công nghiệp Thăng Long. Ngoài ra, trên địa bàn Huyện còn có một số 

làng nghề truyền thống đang được đầu tư và phát triển mạnh tại các xã Liên Hà, Vân 

Hà, Dục Tú…. Đóng trên địa bàn Huyện có trên 700 công ty TNHH, 355 công ty cổ 

phần, 105 doanh nghiệp tư nhân, gần 30 công ty nhà nước, 11 công ty TNHH nhà 
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nước một thành viên và trên 13.000 hộ kinh doanh cá thể. 

2.3 KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 

Khu công nghiệp Thăng Long: KCN Thăng Long được phát triển bởi công ty liên 

doanh giữa tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Công ty cơ khí Ðông Anh (Bộ Xây 

dựng), được thành lập theo Giấp phép đầu tư số 1845/GP do Bộ Kế hoạch & Ðầu tư 

Việt Nam cấp ngày 22/2/1997 

2.3.1  Địa điểm Khu Công nghiệp Thăng Long 

Khu công nghiệp Thăng Long nằm trong địa phận xã Kim Chung, xã Hải Bối, 

Võng La, Đại Mạch – Huyện Đông Anh – Hà Nội 

2.3.2 Diện tích Khu Công nghiệp Thăng Long 

Khu vực này rông 294 ha, được ranh giới một bên là sông Hồng về phía Nam và 

các làng nhỏ ớ phía Tây và phía Bắc. 

2.3.3 Đặc điểm Khu Công nghiệp Thăng Long 

- Vị trí của KCN Thăng Long sẽ giúp cho việc sử dụng dịch vụ cung ứng vận 

tải, yếu tố quan trọng cho các nhà sản xuất. Vị trí này còn có ưu thế là khu 

vực dân cư ở phía Bắc và phía Tây tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ như 

nhà ở cho công nhân.... 

- Hệ thống vận tải tương đối đầy đủ, đảm bảo việc cung ứng vận tải bằng 

đường bộ, đường thủy, đường sắt cúng như là hàng không. 

- Nguồn nước đủ đáp ứng cho Nhu cầu KCN 

- Khu CN Thang Long nằm ở vị trí thuận lợi, dọc theo đường cao tốc nối với 

trung tâm thành phố Hà Nội và sân bay Nội Bài. 

- Bên cạnh đường cao tốc, bao quanh khu  vực dự án là đường sắt, đường vành 

đai thứ 3, đường cao tốc mới đi sân bay. Khu CN Thăng Long có thể tpowis 

cảng Hải Phòng và Cái Lân thuộc Quảng Ninh qua đường vành đai 3 và 

đường cao tốc mới đi sân bay qua đường 5 và đường 18 

2.3.4 Cơ sở hạ tầng Quy mô phát triển  

- Ðường chính rộng 37m đến 42m, với 3 làn đường một chiều mỗi phía trên 

tổng số 6 làn đường 

- Ðường phụ rộng 26m, với một làn đường mỗi phía trên tổng số 2 làn đường. 

- Cấp điện: Mạng lưới cung cấp điện 22kV được đặt ngầm dưới lòng đất. 

- Cấp nước: Sau khi được xử lý tại nhà máy lọc nước, nước tiêu dùng công 

nghiệp được cung cấp bởi hệ thống ống nước bằng sắt mềm đặt ngầm dưới 

lòng đất. 
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- Thông tin liên lạc: Đặt ngầm dưới lòng đất, sẽ cho phép mở rộng để đáp ứng 

nhu cầu tăng lên về truyền dữ liệu tốc độ cao. 

- Xử lý nước thải: Nước thải của các đơn vị thuê đất sẽ được thu hồi bằng hệ 

thống ống ngầm và được xử lý trước khi cho chảy vào kênh chạy qua các khu 

công nghiệp. 
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CHƯƠNG 3 
ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

 

Dự án “Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công suất 600m3/ngày” nằm 

trong khuôn viên của Công ty TNHH Canon Việt Nam nên không phải giải phóng mặt 

bằng, vì vậy đối với dự án này việc đánh giá các tác động môi trường, được thực hiện 

trong 2 giai đoạn sau:  

- Giai đoạn thi công công trình 

- Giai đoạn đưa vào vận hành 

Quá trình đánh giá tác động môi trường sẽ tiến hành đánh giá tác động tới từng 

đối tượng bị tác động khác nhau 

3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐÔNG MÔI TRƯỜNG 

3.1.1 Đánh giá sự phù hợp về vị trí, khoảng cách ly an toàn về môi trường  

Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công suất 600m3/ngày được xây dựng 

kín hoàn toàn và khoảng cách đến công trình gần nhất là khoảng 40m. Theo quy định 

tại bảng 6.1: khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu trong QCVN : 

01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quôc gia vê Quy hoạch Xây dựng với công trình xử 

lý nước thải bằng phương pháp sinh học không có sân phơi bùn, kín hoàn toàn có công 

suất từ 200 đến 5000 m3/ng thì khoảng cách tối thiểu là 15m, với khoảng cách đến 

công trình gần nhất là khoảng 40m thì trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công 

suất 600m3/ngày hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu. 

3.1.2 Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 

Các hoạt động thi công các hạng mục của dự án là nguồn gây ra tác động đến 

môi trường, cụ thể:  

Bụi, khí thải và tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động sau: 

- Công tác đất  

- Vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng 

- Hoạt động của hệ thống xe vận chuyển  

- Hoạt động của các thiết bị thi công. 

Ngoài ra các hoạt động trên cũng là nguồn gây tác động đến môi trường nước đặc 

biệt là nước mặt. 
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Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công bao gồm: 

- Đất, đá phát sinh trong quá trình thi công đào móng các bể của trạm xử lý; 

- Cốp pha, bao bì phế thải, giẻ lau dính dầu mỡ; 

- Rác thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân tham gia xây dựng 

công trình. 

Tổng hợp các tác động của quá trình thi công đến từng thành phần môi trường 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 1 Bảng tóm tắt nguồn gây ra tác động đến môi trường khi thi công 

Các hoạt động của dự án Các chất thải chủ yếu Các tác động có thể 

Bơm nước, Đào móng công 

trình 

Vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng. 

 

Đất, đá dư thừa  

Nguồn phát sinh tiếng ồn. 

Khí thải từ các phương 

tiện vận chuyển và thi 

công. 

Làm tăng bụi trong không 

khí, tăng độ đục nước mưa 

và bồi lắng  

Làm ô nhiễm không khí 

khu vực thi công. 

Làm tăng nguy cơ ô nhiễm 

nước  

Làm tăng mức ồn trong khu 

vực. 

 

3.1.2.1 Đánh giá tác động đến môi trường không khí 

A. Nguồn gây tác động 

a Bụi  

Bụi chủ yếu phát sinh từ quá trình như sau: 

- Đào móng  và vận chuyển khối lượng khoảng 3280 m3 (vận chuyển và đổ tại 

bãi đất trống trong khuôn viên của công ty TNHH Cannon Việt Nam với 

khoảng cách khoảng 500m trên diện tích 15.079,9 m2, xem bản vẽ trong phụ 

lục); 

- Ngoài ra còn có các quá trình vận chuyển nguyên vật liệu đến để thi công 

như: cấp phối đá dăm, sắt thép, xi măng…  

Xét về mặt kỹ thuật thì nguồn gây ô nhiễm bụi trong giai đoạn này thuộc loại 

nguồn mặt, có tính biến động cao, có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí khu 

vực dự án. Tuy nhiên bụi phát sinh trong quá trình này thường có kích thước lớn và 

không có khả năng phát tán rộng, và phần lớn sẽ lắng xuống ở khoảng cách không xa 
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khu vực xây dựng, chủ yếu hai bên đường của các tuyến đường vận chuyển, Hơn nữa, 

không có quá trình vận chuyển đất ra bên ngoài nên sẽ gây tác động nhỏ cho môi 

trường xung quanh. 

b Khí thải 

Khí thải CO2, NOx, SO2, bụi phát sinh từ các động cơ đốt trong của các thiết bị 

trong quá trình vận chuyển bùn đất bóc từ nền đất yếu, nguyên vật liệu xây dựng và 

thiết bị vận hành trong quá trình thi công trình.  

Tuy nhiên, trong thời gian thi công ngắn và khối lượng vận chuyển không lớn và 

mặt bằng thi công nằm trong khuôn viên công ty và được che chắn cao 3,0m so với 

mặt đất nên vấn đề ô nhiễm môi trường do khí thải không lớn. 

c Tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là từ các phương tiện, máy móc, 

thiết bị tham gia thi công các công trình. Ở Việt Nam chưa ban hành quy định về mức 

độ tiếng ồn cho công tác thi công nên có thể tham khảo các quy định về mức độ tiếng 

ồn của các nước khác. Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang của Mỹ yêu cầu khu vực 

lân cận hoặc các hoạt động có thể bị tác động do công tác thi công phải được xác định 

trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án và các biện pháp để giảm hoặc làm nhẹ bớt 

tác động cũng phải được xác định. Giới hạn mức độ ồn cấp A của các thiết bị thi công 

được giới thiệu trong bảng dưới đây. 

Bảng 3. 2. Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công 

TT Loại thiết bị Mức độ tiếng ồn ở 

khoảng cách 15 m, 

dbA 

Yêu cầu của Tổng cục 

Dịch vụ (Mỹ) - (dbA) 

1. Máy đầm nén (xe lu) 72-88 < 75 

2. Máy xúc gầu trước 72-96 <75 

3. Gàu ngược 72-83 <75 

4. Máy kéo 72-96 <75 

5. Máy cạp, máy san 77-95 <75-80 

6. Máy trộn bê tông lát đường 82-92 <80 

7. Xe tải 70-96 <75 

8. Máy trộn bê tông 71-90 <75 

9. Cần trục di động 75-95 <75 
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TT Loại thiết bị Mức độ tiếng ồn ở 

khoảng cách 15 m, 

dbA 

Yêu cầu của Tổng cục 

Dịch vụ (Mỹ) - (dbA) 

10. Máy phát điện 70-82 <75 

11. Máy khí nén 69-86 <75 

12. Búa chèn và khoan 76-99 <75 

13. Máy đóng cọc (từ đỉnh) 90-104 <95 

14. Máy rung 70-80 <75 

Do đặc thù các hạng mục của công trình nên các thiết bị, máy móc sẽ tham gia 

thi công chủ yếu là: 

- Xe vận tải (phục vụ chuyên chở 

nguyên vật liệu và phế thải). 

- Máy xúc. 

- Máy trộn bê tông. 

- Cần cẩu. 

- Xe đầm nén. 

 

Mức ồn gây ra bởi các thiết bị này ở khoảng cách 15m tính từ vị trí vận hành dao 

động trong khoảng 70 - 96 dB(A). Như vậy, đây là các nguồn gây ra tiếng ồn lớn và 

phải có các biện pháp hạn chế tác động xấu. 

B. Đánh giá tác động 

a Tác động của bụi 

Bụi phát sinh ra trong quá trình thi công là do các công tác đào móng và vận 

chuyển đất đá, vật liệu rơi vãi do đi lại trên đường. Bụi phát sinh chủ yếu là các hạt có 

kích thước lớn nên khả năng phát tán không xa. Các hạt bụi phần lớn rơi xuống đọng 

lại ở khoảng cách gần khu vực xây dựng và hai bên đường trong trong khuôn viên nhà 

máy. Do quá trình thi công diễn ra cùng với hoạt động giao thông đi lại bình thường 

trong nhà máy nên tác động của bụi đến môi trường ở phạm vi dự án là không tránh 

khỏi do đó cần phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu khi thi công và các biện pháp 

giảm thiểu sẽ đưa ra trong chương 4. 

b Tác động của khí thải 

Trong quá trình thi công, việc sử dụng ô tô tải, máy xúc, máy san, máy trộn bê 

tông sẽ phát sinh ra khí CO, SO2, NOx do quá trình đốt cháy nhiên liệu (xăng, dầu) của 

động cơ đốt trong. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào lượng xe, loại xe, chất lượng xe 

máy, nhiên liệu sử dụng và chất lượng đường giao thông, thời gian thi công.  

Do quy mô công trình thời gian thi công không dài (khoảng 6-8 tháng), số lượng 
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xe vận chuyển, máy móc tham gia thi công không nhiều (khoảng 3-5 xe các loại/ngày) 

nên tác động này là không đáng kể.  

c Tác động tiếng ồn trong thời gian thi công 

Ở Việt Nam chưa ban hành quy định về mức độ tiếng ồn cho công tác thi công. 

Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang của Mỹ yêu cầu khu vực lân cận hoặc các hoạt 

động có thể bị tác động do công tác thi công phải được xác định trong quá trình nghiên 

cứu xây dựng dự án và các biện pháp để giảm hoặc làm nhẹ bớt tác động cũng phải 

được xác định. Do quy mô công trình và đặc điểm các hạng mục của công trình nên 

các thiết bị, máy móc sẽ tham gia thi công chủ yếu là: Máy ủi, Máy trộn bê tông , Xe 

tải và máy đầm bê tông. 

Theo bảng 3.2 thì mức ồn gây ra bởi các thiết bị này ở khoảng cách 15 m tính từ 

vị trí vận hành dao động trong khoảng 70 - 96 dB(A). Quá trình lan truyền của âm 

thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của sóng âm (tần số và bước sóng). 

Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ một điểm thì một hệ thống sóng cầu sẽ 

lan truyền ra khu vực xung quanh với tốc độ 363 m/s cho âm thanh đầu tiên (U.S 

Department of Transportation, 1972). Trong quá trình lan truyền sóng âm trong không 

khí, chiều cao của sóng (cường độ âm thanh) ở bất kỳ điểm nào cho trước sẽ giảm đi 

do tổn thất năng lượng trong quá trình lan truyền. Trên thực tế lan truyền âm thanh từ 

nguồn điểm sẽ được biểu diễn bằng công thức sau: 

   Mức ồn vị trí 1 (dBA) - Mức ồn vị trí 2 (dBA) = 20 log (r2/r1) 

Trong đó:  

- r1 khoảng cách từ nguồn gây ồn tới vị trí 1 

- r2 khoảng cách từ nguồn gây ồn tới vị trí 2 

Công thức trên cho thấy mỗi khi khoảng cách tăng lên gấp đôi thì mức âm thanh 

sẽ giảm đi 6 dBA. Như vậy khi tiến hành thi công các hạng mục công trình thì mức ồn 

trong khu vực sẽ tăng lên và mức ồn ở những khoảng cách khác nhau từ vị trí thi công 

sẽ trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3. 3. Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công  

Khoảng cách từ 

nguồn gây ồn 

Đơn vị (m) 

15 30 60 120 240 480 960 

Mức ồn (dBA) 70-96 64-90 58-84 52-78 46-72 40-66 34 - 60 

Quá trình thi công với các máy móc trên cùng với hoạt động sản xuất làm tăng 
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mức ồn trong phạm vi khu vực Công ty.  

3.1.2.2 Đánh giá tác động đến môi trường nước 

A. Nguồn gây tác động 

a Nước thải sinh hoạt 

Nước thải phát sinh trong quá trình thi công của dự án chủ yếu là nước thải sinh 

hoạt. Lượng nước thải sinh hoạt phụ thuộc số lượng cán bộ, công nhân tham gia xây 

dựng trên công trường. Bảng sau chỉ dẫn ước tính lượng chất thải từ một người đến hệ 

thống thoát nước.  

Theo tiêu chuẩn Việt Nam, định mức lượng nước sinh hoạt cho một người trong 

1 ngày khoảng 100 lít, như vậy trong thời gian thi công cao điểm nhất với khoảng 20 

công nhân tham gia xây dựng của dự án và hệ số tải xả nước là 0,8 thì lượng nước thải 

sinh hoạt lớn nhất là 1,6 m3/ngđ.  Nước thải chứa các chất hữu cơ và các chất dinh 

dưỡng khác như ammonia (NH4
+), phosphate (PO4

3-) và các vi khuẩn có nguồn gốc từ 

phân.  

Bảng 3. 4. Định mức thải từ mỗi đầu người đến hệ thống thoát nước 

Chất thải Mức thải(g/người/ngày) 

Nhu cầu oxy sinh hoá 5 ngày (BOD5) 45-54 

Nhu cầu oxy hoá học (COD) 1,6 - 1,9 * BOD5 

Tổng các chất rắn (TS) 170-220 

Chất rắn lơ lửng (TSS) 70- 145 

Chất kiềm 20 – 30 

Cl- 4 – 8 

Tổng ni tơ 6 – 12 

Trong đó: Ni tơ ở dạng hợp chất hữu cơ 0,4 * Tổng N 

Ni tơ ở dạng Ammonia tự do 0.6 * Tổng N 

Nitrate 0,0 - 0,05 * Tổng N 

Tổng phốt pho 0.6 - 4.5 

Trong đó: Phốt pho ở dạng hữu cơ 0.3 * Tổng P 
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Chất thải Mức thải(g/người/ngày) 

Phốt pho ở dạng vô cơ 0.7 * Tổng P 

Vi khuẩn trong nước thải (Vi sinh vật trong 100 ml) 

* Tổng vi khuẩn 109 - 1010 

* Coliform 106 - 109 

* E. Coli 105 – 106 

(Nguồn: S. arceivala, Marcel Dekker, Inc.-World Health organization, Geneva, 1993.) 

Theo tính toán với khoảng 20 công nhân tham gia thi công thi trên tuyến của dự 

án thì tải lượng chất thải trong nước thải sinh hoạt của công nhân như sau: 

Bảng 3. 5. Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân 

STT Chất ô nhiễm Tải lượng (kg/ngày) 

1 

2 

3 

4 

5 

BOD5 

COD 

TSS 

Tổng N 

Tổng P 

0,92 ÷ 1,1 

1,45 ÷ 1,74 

1,41  ÷  2,92 

0,12 ÷ 0,24 

0,012 ÷ 0,094 

b Nước mưa 

Lưu lượng nước mưa trong khu vực dự án có thể tính toán theo công thức sau: 

  Qtt = q.F. 

Trong đó: 

q cường độ mưa (l/s/ha) 

F Diện tích thoát nước mưa (ha).  

 là hệ số dòng chảy 

Cường độ mưa tính toán theo công thức: 

( ) ( )

( )n

n

bt

PCb
q

q
+

lg+1*+20
= 20

 = 253,73(l/s/ha) 

Trong đó:  

n,C, b là các đại lượng phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu từng vùng. Tại Hà Nội 
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các giá trị: n = 0,8768, C = 0,22738 và b = 12,9. 

q20 là cường độ mưa trong khoảng thời gian 20 phút - với chu kỳ lặp lại một lần 

trong năm. q20 = 156,4. 

P = 20 năm là chu kỳ ngập lụt. 

t = 15 phút là thời gian tính toán 

Hệ số dòng chảy: Với hệ số mặt phủ Z = 0.038 thì  = 0,1 thì lưu lượng nước 

mưa tính toán cho các tuyến là như sau: 

Qtt = 0,1 x 253,73 x 0,0526 = 1,33 (l/s). Trong đó: (F=526,16 m2 = 0,0526 ha) 

Lưu lượng nước mưa tính toán như trên là không lớn, tuy nhiên khi thi công sẽ 

phải tạo mương rãnh tạm thời để thoát nước chống ngập úng cục bộ cho các hạng mục 

công trình. Khi mưa, nước mưa mang theo đất, cát từ bề mặt khu vực thi công và còn 

kéo theo dầu mỡ rơi vãi, rò rỉ từ các máy móc thiết bị trên mặt đất nên có thể gây ô 

nhiễm nước nguồn tiếp nhận và tắc nghẽn hệ thống thoát nước trong khu vực. 

B. Đánh giá tác động tới môi trường nước 

Các tác động chính tới môi trường nước của quá trình này là: 

- Quá trình thất thoát và rò rỉ dầu mỡ từ phương tiện thi công, phế thải (giẻ dính 

dầu mỡ, dầu bôi trơn thải...) sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Tác động này sẽ 

được giảm thiểu nhờ quản lý tốt các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công 

và thu gom triệt để dầu thải, giẻ dính dầu mỡ và thải bỏ đúng qui định cùng 

với chất thải của công ty.  

- Nước thải sinh hoạt từ khu vực thi công tác động không lớn do lượng nước 

thải này chỉ chiếm một lượng rất nhỏ và hơn nữa không thiết lập lán trại trên 

công trường.  

- Khi có mưa, nước mưa chảy tràn sẽ chảy tràn, bụi (đất, cát) phát sinh từ quá 

trình thi công công tác đất và các phương tiện vận chuyển trong khu vực có 

thể bị nước mưa cuốn theo sẽ làm tăng hàm lượng các chất lơ lửng trong nước 

và có thể gây bồi lắng hệ thống thoát nước trong khu vực công ty và KCN 

Thăng Long. 

Như vậy, tác động của quá trình thi công dự án đến môi trường nước chủ yếu là 

do xói mòn đất do mưa khi đang thi công công tác đất cho nền móng, thi công vào dịp 

mùa khô thì tác động này được hạn chế tối đa đến môi trường nước. Các tác động của 

quá trình này đến môi trường nước chủ yếu là gia tăng độ đục nước làm tắc nghẽn hệ 

thống thoát nước trong khu vực, tuy nhiên hiện tượng này chỉ mang tính nhất thời và 

có thể khắc phục bằng các biện pháp quản lý - kỹ thuật. 
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3.1.2.3 Tác động của thải chất thải rắn trong thi công 

A. Nguồn gây tác động 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục công trình bao 

gồm: 

- Đất thải sinh ra trong quá trình đào nền móng 3280m3. 

- Rác thải sinh hoạt. 

Quá trình thi công nền móng là đem đi đổ bỏ 3280m3 đất, cát từ quá trình đào 

móng. Lượng đất này sẽ đem đi đổ tại khu đất trống trong khuôn viên của công ty 

TNHH Canon Việt Nam với khoảng cách khoảng 250m. 

Công nhân tham gia vào quá trình xây dựng sẽ thải ra một lượng chất thải rắn 

sinh hoạt: là thức ăn thừa, vỏ hoa quả, các loại bao gói (túi nylon, hộp giấy). Trung 

bình mỗi công nhân trong một ngày thải ra 0,3  0,5 kg rác thải sinh hoạt và số lượng 

công nhân ước tính tham gia vào lúc cao điểm khoảng 20 người, thì lượng rác thải sinh 

hoạt mỗi ngày khoảng 6 10 kg. Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom theo chế độ 

định kỳ và vận chuyển đến nơi tập kết theo phương án thi công và nhà thầu sẽ chịu 

trách nhiệm đem đi xử lý. 

B. Đánh giá tác động của chất thải rắn 

Các tác động chính của chất thải rắn trong giai đoạn thi công là: 

- Làm tăng độ đục của nước khi có mưa lớn, nước mưa kéo theo một lượng lớn 

bùn cát có thể gây ra hiện tượng bồi lắng. 

- Đất, cát và các vật liệu thải khác sẽ là nguyên nhân phát sinh bụi trong không 

khí, đặc biệt là khi có gió lớn.  

- Chất thải sinh hoạt nếu không thu gom triệt để sẽ là nguyên nhân phát sinh 

mùi, nơi sinh sống của các loại ruồi muỗi gây mất vệ sinh chung. 

- Riêng với khối lượng đất sinh ra từ quá trình đào móng đổ bỏ trên diện tích 

15.079,9m2 đất trống trong khu nhà máy, với khối lượng 3280 m3 thì tôn nền 

đất thấp lên khoảng 0,21 m không gây ảnh hưởng đến khu vực nhà máy và 

KCN. 

Tuy nhiên, chất thải rắn sinh ra trong giai đoạn thi công hoàn toàn nằm trong sự 

quản lý của Công ty, nên sự ảnh hưởng ra môi trường xung quanh là không đáng kể.  

3.1.2.4 Tác động của quá trình xây dựng đến điều kiện kinh tế, xã hội khu vực 

A. Tác động tích cực: 

Tác động của quá trình xây dựng đến kinh tế xã hội của khu vực chủ yếu là tác 
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động tích cực, tạo công việc làm cho đội ngũ những người xây dựng và những người 

dân địa phương hoạt động cung ứng dịch vụ.  

B. Tác động tiêu cực: 

Trong quá trình xây dựng ngoài dân địa phương tham gia còn có cán bộ, công 

nhân của các nhà thầu và dân địa phương khác đến tham gia xây dựng nên sẽ ít nhiều 

gây xáo trộn trật tự trị an trên địa bàn Công ty. Bảo vệ của công ty sẽ phối hợp với chỉ 

huy trưởng các công trình, các nhà thầu quản lý ra vào công trường để ngăn ngừa phát 

sinh những hiện tượng tiêu cực nếu có.  

3.1.3 Tác động tới môi trường khi dự án đi vào hoạt động  

3.1.3.1 Tác động môi trường không khí  

A. Nguồn tác động 

Khi trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04 - Công suất 600m3/ngày đi vào hoạt 

động, nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí chính là những khí sinh ra trong các 

bể thu và các quá trình xử lý của các bể như: bể lắng, bể phản ứng sinh học, cụ thể là 

các chất khí: 

- Khí Amoniac ( NH3). 

- Khí Sulfur hydro (H2S). 

- Khí Disulfide metyla (CH3SSCH3)….. 

Tiếng ồn: Tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị của trạm xử lý như: máy bơm, máy 

thổi khí…. 

B. Đánh giá tác động  

Xử lý nước thải sinh ra mùi là điều không thể tránh khỏi từ các quá trình phân 

hủy chất hữu cơ bằng phương pháp sinh học, vì vậy tác động của chúng đên môi 

trường khí xung quanh là không tránh khỏi, đặc biệt là cán bộ công nhân viên vận 

hành trực tiếp, các tác động chính như sau: 

Bảng 3. 6 Các tác động của khí thải từ trạm xử lý 

Thông số Các tác hại 

Khí (H2S, 

CH3SH) sinh ra 

từ trạm xử lý 

Khí hydro sunfua (H2S) là khí không màu, độc, dễ cháy, với 

hàm lượng tương đối thấp (10 ppm) cũng có thể gây nguy hại rất 

lớn. Sự xuất hiện của khí H2S là nguyên nhân của việc ăn mòn 

nhanh chóng các loại thiết bị máy móc và các đường ống dẫn.  

Độc tính của methyl mercaptan (CH3SH) là kích ứng với da, 
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Thông số Các tác hại 

niêm mạc (mắt, mũi,…), gây nôn, buồn nôn, đau đầu, tím, rối loạn 

ý thức (bất tỉnh), mạch nhanh.   

Tuy nhiên, khu vực xây dựng trạm xử lý rất thoáng rộng, cách nhà máy chính 

khoảng 40-50m nên mùi phát sinh từ hệ thống sẽ được phát tán nhanh và hầu như sẽ ít 

ảnh hưởng đến môi trường khu vực. 

3.1.3.2 Tác động môi trường nước trong giai đoạn vận hành. 

A. Nguồn tác động 

Dự án là xây dựng trạm xử lý nước thải nên khi dự án hoạt động không có nguồn 

tác động đến môi trường nước trong giai đoạn vận hành. 

B. Đánh giá tác động 

Không có tác động tiêu cực đến môi trường nước, khi dự án hoạt động Trạm xử 

lý nước thải sẽ xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải theo yêu cầu đặt ra đã nêu ở 

chương 1. Như vậy, khi dự án hoạt động tác động đến môi trường nước là tác động 

tích cực, giảm thiểu được các thông số chất gây ô nhiễm trước khi xả vào hệ thống thu 

gom và giảm tải cho trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long. 

3.1.3.3 Tác động môi trường từ chất thải rắn trong giai đoạn vận hành. 

A. Nguồn tác động 

Khi trạm xử lý hoạt động chất thải rắn sẽ sinh ra từ song chắn rác, bể lắng cát và 

bùn khô từ máy ép bùn, với khối lượng như sau: 

- Rác từ song chắn rác: 20-30 kg/ngày đêm. 

- Cát từ bể lắng cát: 0,3 m3/ngày đêm 

- Bùn khô sinh ra từ máy ép bùn: khoảng: 60 – 100 kg/ngày đêm. 

B. Đánh giá tác động 

Rác thải thu gom từ song chắn rác nếu không thu gom sẽ gây ra tắc nghẽn hệ 

thống xử lý, phá vỡ các thiết bị xử lý. Ngoài ra, sau khi thu gom cần phải đem đi xử lý 

cùng với rác thải của công ty, nếu không đây là nguyên nhân gây ra mùi do phân hủy 

và có thể phát tán gây tắc nghẽn cống rãnh và gây mất mỹ quan. 

Cát sinh ra từ bể lắng cát nếu không thu gom và đem đi đổ bỏ sẽ là nguyên nhân 

gây ra bụi trong trạm xử lý sau khi được ráo nước. 

Bùn khô sau khi ép lượng nước giảm đi đáng kể, tuy nhiên cần đem đi đổ bỏ 

trong ngày cùng với chất thải của Công ty, nếu lưu giữ lâu bùn sẽ sinh ra mùi từ quá 
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trình phân hủy sinh học tiếp theo. 

3.1.3.4 Tác động do các rủi ro, sự cố  

Khi trạm xử lý xảy ra với các sự cố như hỏng hóc thiết bị bơm, thiết bị điều 

khiển và thiết bị cơ khí khác như máy khuấy, máy ép bùn….sẽ làm trạm ngừng hoạt 

động sẽ đưa nước thải của nhà máy Canon Thăng Long sẽ xả nước thải với các chất 

gây ô nhiễm cao vào hệ thống thu gom tập trung của KCN, đó là nguyên nhân gây 

vượt khả năng xử lý của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN làm gây ô nhiễm nguồn 

tiếp nhận. 

3.2 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ  

Phương pháp thống kê: Việc thu thập các số liệu khí tượng thủy văn, kinh tế xã 

hội, các văn bản luật đều được cập nhật những số liệu mới nhất từ những nguồn cung 

cấp đáng tin cậy nên có độ tin cậy cao. 

Phương pháp điều tra khảo sát: Đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã cử cán bộ đến khảo sát tại hiện trường, thu thập số liệu trên địa bàn triển 

khai dự án nên có được đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết cho bản báo cáo. 

Các số liệu đo đạc phân tích có độ tin cậy và độ chính xác cao do sử dụng các thiết bị 

phân tích đạt tiêu chuẩn và quá trình lấy mẫu, bảo quản mẫu cũng tuân thủ nghiêm 

ngặt đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam yêu cầu. 

Phương pháp so sánh: Dùng các số liệu đo đạc, phân tích để so sánh với  quy 

chuẩn và tiêu chuẩn. Các số liệu đo đạc và phân tích có độ chính xác cao, các quy 

chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng đều đang có hiệu lực nên độ tin cậy cao. 

Phương pháp chuyên gia: Nhóm nghiên cứu đã tập hợp được một đội ngũ 

chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực môi trường, kinh tế - xã hội, xử lý 

nước thải...nên các đánh giá đưa ra là xác đáng và tin cậy. 
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CHƯƠNG 4 
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU 

VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

4.1 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU DO 
DỰ ÁN GÂY RA 

4.1.1 Giai đoạn thi công xây dựng 

4.1.1.1 Các biện pháp giảm thiểu chung 

Trong quá trình triển khai xây dựng chủ đầu tư hết sức chú trọng đến vấn đề an 

toàn lao động cho công nhân bằng cách áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, tổ 

chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế, cụ thể là: 

- Các máy móc, thiết bị thi công được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các 

thông số kỹ thuật. 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt. Cần kiểm tra sự rò 

rỉ, các đường ống kỹ thuật sơn màu theo đúng tiêu chuẩn quy định (nhiên liệu, 

hơi nước, khí,… ). 

- Công nhân trực tiếp thi công xây dựng, vận hành máy thi công được huấn 

luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị 

trí của mình, thao tác kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật. 

- Các công nhân  được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như mũ bảo hộ lao 

động, găng tay, giầy bảo hộ, kính bảo vệ mắt,… 

- Bên cạnh đó, cũng cần đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường lao động cho 

công nhân. 

- Đảm bảo điều kiện chiếu sáng cho công nhân lao động thích ứng, phù hợp với 

từng công việc cụ thể. 

- Công nhân  được thực tập và được hướng dẫn các xử lý tình huống trong khi 

có sự cố xảy ra. 

4.1.1.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí và tiếng ồn 

A. Bụi và khí thải 

Như đã phân tích ở trên vấn đề ô nhiễm không lớn nhất, trong thời gian xây dựng 

các biện pháp giảm thiểu sau đây sẽ được áp dụng: 

- Các xe chở đất, đá không chở quá tải và áp dụng biện pháp che phủ để hạn 

chế rơi vãi đất đá và vật liệu. 
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- Đất dư và các chất thải xây dựng sau khi thi công sẽ được vận chuyển ngay 

đến nơi quy định trong khu vực quy định của công ty. 

- Các xe máy sử dụng để thi công công trình còn trong dạng được cấp phép lưu 

hành, đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo quy định và được ban quản lý dư án 

chấp nhận. 

B. Tiếng ồn và rung động 

Biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu tiếng ồn bằng cách: 

- Máy móc, thiết bị thi công và xe máy vận chuyển còn trong dạng được cấp 

phép lưu hành và đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo quy định. 

- Sửa chữa bảo dưỡng dụng cụ máy móc và phương tiện một cách thường 

xuyên hàng tháng. 

4.1.1.3 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước  

Trong quá trình thi công dự án sẽ gây tác động đến nguồn nước và các biện pháp 

sau sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực như sau: 

- Đối với nước thải trên công trường: 

o Sử dụng cở hạ tầng cơ sở công ty như nhà vệ sinh, điện nước và 

chất thải rắn phát sinh được thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý.  

o Đảm bảo không có sự rò rỉ của xăng dầu từ các phương tiện máy 

móc. 

o Rửa vệ sinh máy móc ở nơi phù hợp. 

o Xây dựng nội quy về bảo vệ môi trường nước với cán bộ và công 

nhân. 

- Đối với nước mưa chảy tràn trên công trường khi thi công khi có mưa, áp 

dụng biện pháp giảm thiểu như sau: 

o Tạo rãnh thoát nước xung quanh khu vực thi công, khi có mưa 

nước mưa sẽ chảy theo đó về nơi thoát nước mưa của công ty  

trong khu vực.. 

o Nơi nào úng ngập cục bộ khi thi công thì sử dụng bơm nước, bơm 

đến nơi thoát nước gần nhất trong khu vực. 

4.1.1.4 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải 

Đối với chất thải sinh ra từ đào móng, các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Đất sinh ra từ quá trình đào móng được sử dụng san nền tại đất trống trong 

Công ty và KCN ( cách dự án 250m), xem vị trí đổ bỏ trong phần phụ lục. 
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- Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn này có hệ thống che đậy phù hợp, 

nhằm hạn chế đất, đá rơi vãi dọc đường. 

Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công, các biện pháp giảm 

thiểu như sau: 

- Bố trí hệ thống thùng chứa rác lưu động  

- Hàng ngày thu gom cùng với rác thải công ty, thông qua ký hợp đồng thu 

gom với công ty môi trường đô thị 

Đối với chất thải công nghiệp phát sinh trong quá trình thi công, các biện pháp 

giảm thiểu như sau: 

- Các nguyên và nhiên liệu thải bỏ từ các thiết bị sẽ được tập kết vào nơi quy 

định trong khuôn viên của công trường và yêu cầu các đơn vị thi công ký cam 

kết tuân thủ.  

- Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công 

đến nơi xử lý an toàn cùng với chất thải của dự án.  

- Trong quá trình thực hiện công việc, dầu mỡ và phế thải dầu mỡ từ các 

phương tiện vận tải và máy móc sẽ được thu gom và thải bỏ đúng qui định để 

tránh làm ô nhiễm. 

Ngoài ra, áp dụng biện pháp chung như sau: 

- Lập các nội qui về trật tự, vệ sinh môi trường trong khu vực thi công. 

- Huấn luyện cho công nhân các qui định về bảo vệ môi trường trong khu vực 

công trường. 

4.1.1.5 An toàn lao động  

Biện pháp an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho công nhân sẽ được thực hiện: 

- Lập kế hoạch và sắp xếp nhân lực không chồng chéo giữa các công việc trong 

từng hạng mục và giữa các hạng mục với nhau. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các 

thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện...) để phòng ngừa tai nạn. 

- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị  được đào tạo. 

- Xây dựng các cơ sở vật chất, lán trại cho công nhân đúng theo quy định và 

cung cấp dịch vụ y tế tại chỗ cho các công nhân gặp vấn đề về sức khỏe. 

Kỹ thuật an toàn trong công trường: 

- Các tài liệu chỉ dẫn của các thiết bị và các máy móc xây dựng  luôn kèm theo 

thiết bị, máy móc. Các thông số kỹ thuật  được kiểm tra thường kỳ. 
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- Trang bị các biển báo, biển chỉ dẫn trên các khu vực thi công.  

- Thiết lập trình tự thi công các công trình ngầm và sắp xếp các tuyến thi công 

hợp lý, sắp đặt kế hoạch thi công thích hợp. 

- Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm. 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn và phòng chống trong trường hợp sự cố 

khẩn cấp như bình ô xy, cabin nước, bình cứu hoả v.v. 

- Trang bị các thiết bị bảo vệ cá nhân như quần áo bảo hộ lao động, ủng cao su, 

đèn cầm.v.v. 

- Trang bị dây treo an toàn khi làm việc trên cao. 

4.1.1.6 Môi trường Kinh tế xã hội 

Giai đoạn thi công một lượng công nhân sẽ được điều động đến nơi này để làm 

việc, quá trình này bước đầu sẽ làm xáo trộn nhất định trong Công ty, Công ty, Nhà 

thầu sẽ phối hợp chặt hạn chế các tác động xấu. 

4.1.1.7 Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

Trong giai đoạn này vấn đề sự cố môi trường không phải là vấn đề lớn. Một số 

vấn đề sẽ được quan tâm chú ý đề phòng sự cố đó là an toàn lao động, tai nạn giao 

thông và an toàn cháy nổ... Các biện pháp giảm thiểu tác động của các vấn đề trên đã 

được đề cập ở phần trên. 

4.1.2 Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn hoạt động và duy tu bảo dưỡng 

4.1.2.1 Biện pháp giảm thiểu môi trường nước, không khí và tiếng ồn 

Trạm xử lý nước thải có các bể xử lý chính và thiết bị hầu hết đặt chìm dưới đất, 

chỉ trừ nhà điều hành là xây nổi, chính vì vậy giảm thiểu đáng kể  ô nhiễm tiếng ồn 

gây ra môi trường xung quanh.  

Các công trình xử lý tại các bể hiếu khí, kỵ khí .... được đậy kín bằng các nắp bê 

tông và thông gió cưỡng bức nhằm hút các khí sinh ra từ quá trình xử lý sinh học của 

các bể này. 

Khi trạm xử lý của nhà máy Canon Thăng Long đi vào hoạt động, vận theo quy 

trình hợp lý của đơn vị chuyển giao công nghệ. Sau đây là một số yêu cầu của vận 

hành trạm xử lý nước thải: 

- Đối với trạm bơm: Hàng ngày quan sát và ghi chép đầy đủ tình trạng hoat 

động của máy bơm. Kiểm tra các van phao, nghe ngóng theo dõi máy bơm 

khi vận hành có gây ra tiếng ồn bất thường hay không, vận hành và bảo 

dưỡng bơm theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất  
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- Đối với ngăn tách cát: Thường xuyên kiểm tra và lấy cát định kỳ tránh hiện 

tượng đầy gây tắc nghẽn. 

- Đối với bể điều hòa: Bể điều hòa hoạt động theo quy định, kiểm tra hàng ngày 

thiết bị sục khí dưới đáy bể có hoạt động hay không nhằm chống  hiện tượng 

cát, chất lơ lửng lắng đọng dưới bể. 

- Đối với bể phản ứng sinh học ( Kỵ khí, Hiếu khí...): Bể khiếu khí hoạt động 

tốt phải duy trì sự cân bằng tốt quá trình cung cấp o xy bằng các thiết sục khí 

và tuần hoàn bùn hợp lý duy trì hàm lượng bùn trong bể 2.500 – 3.000mg/l. 

- Đối với bể lắng 2: Kiểm tra hàng ngày nhằm loại bỏ cạn đóng ở vách ngăn 

dòng vào, phai chắn, vách ngăn và hố thu bọt tránh hiện tượng tắc nghẽn dòng 

chảy vào bể, điều chỉnh lưu lượng dòng chảy theo kết quả thí nghiệm. Kiểm 

tra mức và điều chỉnh bơm bùn nếu cần thiết, đo dòng chảy ra hàng ngày, 

kiểm tra hoạt động của bơm bùn và thiết bị vớt váng nổi hàng ngày. 

4.1.2.2 Các biện pháp giảm thiểu chất thải rắn 

Khi trạm xử lý vận hành sinh ra 0,3 m3 cát/ngày đêm, khoảng 20- 30 kg rác từ 

hệ thống thu rác và 60 -100 kg bùn khô/ngày đêm từ nhà ép bùn, và được nhà máy vận 

chuyển đi cùng với rác thải của công ty thông qua hợp đồng xử lý chất thải công 

nghiệp số CTL-HIRT-XL271211(xem phụ lục). 

4.1.2.3 Các biện pháp giảm thiểu khác 

- Đào tạo cán bộ và công nhân vận hành trạm xử lý. 

- Hàng năm cán bộ công nhân vận hành trạm xử lý nước thải được bổ túc các 

khóa học về xử lý nước thải và khóa về bảo vệ môi trường. 

4.2 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ 

4.2.1 Đối với sự cố môi trường giai đoạn thi công 

Cũng như giai đoạn giải phóng mặt bằng, các biện pháp chung về phòng ngừa và 

ứng phó sự cố như sau: 

- Lắp đặt biển báo công trường đang thi công  

- Lắp đặt biển hạn chế tốc độ 5km/h. 

- Thông báo, sửa chữa kịp thời khi thi công công trình gây sự cố đến cấp điện, 

cấp thông tin cho khu vực dự án. 

4.2.2 Đối với sự cố môi trường giai đoạn vận hành 

Để hạn chế hư hỏng trong quá trình vận hành, một số công việc được triển khai 

nhằm hạn chế tối đa sự cố xảy ra, đó là: 
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- Các thiết bị điện sẽ được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ 

dòng. 

- Tại tất cả thiết bị  lắp đặt các thiết bị bảo vệ quá dòng.  

- Trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy cho trạm xử lý 

- Trạng bị các thiết bị bảo vệ như: quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc phòng khi 

phải xuống các bể sửa chữa khi hỏng hoác các thiết bị trong bể. 
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CHƯƠNG 5 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

5.1 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

Chương trình quản lý môi trường được đề xuất nhằm tạo ra được một quy trình 

công việc cụ thể để quản lý và giám sát môi trường nhằm tăng cường công tác bảo vệ 

môi trường cho, các vấn đề chính trong chương trình quản lý môi trường trong từng 

giai đoạn thực hiện dự án như sau: 

Bảng 5. 1 Chương trình quản lý môi trường 

Giai đoạn 

hoạt động 

dự án 

Các  hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động môi 

trường 

Các công 

trình, biện 

pháp bảo 

vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo 

vệ môi 

trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Giai đoạn 

thi công 

- Đào 

móng 

- Xây dựng 

các hạng 

mục công 

trình  

- Đến môi 

trường 

không 

khí  

- Tác động 

đến môi 

trường 

nước 

trong khu 

vực,  

- Che chắn 

công 

trường 

đang thi 

công  

 

Kinh phí 

nhà thầu tự 

chịu trách 

nhiệm (57 

triệu đồng) 

Suốt quá 

trình xây 

dựng 

Công ty 

phối hợp 

với nhà 

thầu thi 

công chịu 

trách 

nhiệm khắc 

phục sự cố 

môi trường 

khi xảy sự 

cố 

Công ty 

chịu trách 

nhiệm 

giám sát và 

phối hợp 

với cơ quan 

có chức 

năng của 

địa phương 

Giai đoạn 

vận hành 

dự án 

- Vận hành 

xử lý 

nước thải 

- Hoạt 

động duy 

tu và bảo 

dưỡng 

thiết bị 

 

- Khí thải 
- Chất thải 

rắn 
 

- Phát tán 

khí thải 

và xử lý 
- Lắp đặt 

hệ thống 

thu gom 

và xử lý 

chất thải  

 

 
250 triệu 

đồng 

- Trong 

suốt quá 

trình vận 

hành 

trạm 

Công ty 

TNHH 

Canon Việt 

Nam  

Quản lý 

KCN 

Thăng 

Long chịu 

trách 

nhiệm 

giám sát và 

phối hợp 

với cơ quan 

có chức 

năng của 

địa phương  

 

5.2 CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Do đặc thù của dự án thi công, như đã phân tích các khía cạnh về môi trường ở 

các chương trên, các công trình bảo vệ môi trường chỉ sử dụng cho giai đoạn thi công. 

Như vậy danh mục và kinh phí xây dựng các công trình trong giai đoạn quá trình thực 

hiện dự án như sau: 
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Bảng 5. 2 Danh mục và kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường trong 

quá trình thực hiện dự án 

STT Danh mục công trình bảo vệ 

môi trường 

Số lượng Kinh phí (VNĐ) Ghi chú 

1.  Thùng chứa đựng rác 3 thùng 5.000.000  

2.  Kinh phí thu gom và vận 

chuyển hàng tháng 

 2.000.000 Ước tính 

3.  Kinh phí dự phòng ứng phó 

sự cố môi trường 

 50.000.000  

Tổng cộng  57.000.000  

5.3 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

Giám sát chất lượng môi trường là công tác không thể thiếu cho bất kỳ dự án 

đánh giá tác động môi trường, nó giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý môi 

trường. Giám sát chất lượng môi trường được hiểu như là một quá trình “quan trắc, đo 

đạc, ghi nhận, phân tích, xử lý và kiểm soát một cách thường xuyên, liên tục các thông 

số chất lượng môi trường”. Thông qua các diễn biến về chất lượng môi trường sẽ giúp 

các nhà quản lý đưa ra những dự đoán, kế hoạch phù hợp nhằm ngăn chặn hoặc giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường. Các biện pháp quản lý và giám sát, quan trắc môi trường 

nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường đã được đề xuất 

trong Chương V sẽ được trình bày trong chương này. Kết quả giám sát sẽ đươc gửi lên 

đơn vị chức năng theo định kỳ. Công tác giám sát chất lượng môi trường được thực 

hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5.3.1 Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công 

5.3.1.1 Giám sát chất lượng môi trường nước thải sinh hoạt  

Trong thời gian thi công công trình, do số lượng công nhân và các công nhân này 

sử dụng các nhà vệ sinh sẵn có của công ty Canon Việt Nam nên không phát sinh nước 

thải tại khu vực thi công. Nước thải sinh hoạt của công nhân viên và cán bộ của nhà 

thầu sẽ xả chung vào nước thải của cán bộ công nhân viên công ty, Chính vì vậy, giám 

sát chất lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công sẽ không đề riêng, mà được 

giám sát theo chương trình giám sát môi trường định kỳ của Công ty TNHH Canon 

Việt Nam.  
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5.3.1.2 Giám sát chất lượng môi trường không khí 

A. Thông số giám sát 

 Nhiệt độ 

 Độ ẩm 

 Độ ồn  

 Bụi 

 SO2  

 NOx 

 CO  

B. Vị trí giám sát:   

 01 vị trí tại dự án (xem hình vẽ 5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KK: vị trí lấy mẫu không khí 

Hình 5. 1 Sơ đồ giám sát chất lượng môi trường không khí giai đoạn thi công 

C. Tần suất giám sát:   

6 tháng/lần.  

Vị trí trạm xử lý 

KK 



Báo cáo ĐTM Dự án “Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công suất 600m3/ngày” 
 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Canon Việt Nam - CANON VIETNAM CO., LTD                                     72 

D. Ước tính kinh phí thực hiện 

Ước tính kinh phí giám sát chất lượng môi trường không khí được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 5. 3 Chi phí giám sát môi trường không khí giai đoạn thi công 

STT Chỉ tiêu Đơn giá 

(VNĐ) 

Số lượng Tần suất giám 

sát/năm 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1.  Nhiệt độ         20.000  1 2      40.000  

2.  Tiếng ồn         40.000  1  2    80.000  

3.  Bụi tổng       150.000  1  2   300.000  

4.  NO2       300.000  1  2  600.000  

5.  SO2       300.000    1  2  600.000 

6.  CO       300.000  1  2 600.000 

TỔNG CỘNG 2.200.000 

 Ước tính kinh phí giám sát: 

Nhân công:  200.000 VNĐ x 2 người/ngày x 2 lần/năm= 800.000 VNĐ 

Chi phí vận chuyển: 1.000.000 VNĐ 

 Tổng chi phí  =  Phân tích mẫu + Nhân công + Vận chuyển = 4.000.000 VNĐ 

5.3.1.3 Tổng hợp khinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn thi công 

Sau đây kinh phí giám sát chất lượng môi trường không khí giai đoạn thi công 

như sau: 

Bảng 5. 4 Tổng kinh phí giám sát chất lượng môi trường giai đoạn thi công 

STT Hạng mục Kinh phí (VNĐ/năm) 

1 Giám sát chất lượng môi trường nước thải - 

2 Giám sát chất lượng môi trường không khí 4.000.000 

4 Xử lý số liệu, viết báo cáo, in ấn 4.000.000 

TỔNG CỘNG 8.000.000 
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5.3.2 Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

5.3.2.1 Giám sát chất lượng môi trường nước thải 

A. Thông số giám sát 

- pH, SS, BOD5, COD, Tổng N, Tổng Phốt pho, Tổng Coliform. 

B. Vị trí giám sát 01 mẫu nước thải  

 01 mẫu nước thải tẠi cửa thải trước khi thải ra hệ thống thu gom nước thải 

chung của KCN . 

C. Tần suất giám sát 

 3 tháng/lần . 

D. Ước tính kinh phí thực hiện 

Ước tính kinh phí giám sát chất lượng môi trường nước thải được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 5. 5 Chi phí giám sát thành phần nước thải giai đoạn vận hành dự án 

STT Chỉ tiêu Đơn giá 

(VNĐ) 

Số lượng Tần suất 

giám sát/năm 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 pH 30.000 1 4 120.000 

2 SS 50.000 1 4 200.000 

3 BOD5 70.000 1 4 280.000 

4 COD 55.000 1 4 220.000 

5 Nitơ tổng 55.000 1 4 220.000 

6 Phospho tổng 55.000 1 4 220.000 

7 Coliforms 60.000 1 4 240.000 

TỔNG CỘNG 1.400.000 

 Chi phí nhân công:  200,000 VNĐ x 2 người/ngày x 4 lần/năm = 1.600.000 

VNĐ 

 Tổng chi phí = Phân tích mẫu + Nhân công = 3.000.000 VNĐ 
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5.3.2.2 Giám sát chất lượng môi trường không khí 

Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH 

Canon Việt Nam. Hiện tại, công ty đã có chương trình giám sát môi trường định kỳ 

theo báo cáo bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của Công ty TNHH Canon Việt 

Nam. Trong chương trình giám sát môi trường định kỳ này bổ sung thêm 01 điểm 

quan trắc chất lượng môi trường không khí tại  trạm xử lý nước thải của công ty 

A. Thông số giám sát 

 Độ ồn  

 H2S 

 methyl mercaptan  

 NH3 

 CH4  

B. Vị trí giám sát:   

 01 vị trí tại dự án (xem hình vẽ 5.2) 

C. Tần suất giám sát 

 6 tháng/lần . 

D. Ước tính kinh phí thực hiện 

Ước tính kinh phí giám sát chất lượng môi trường không khí được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 5. 6 Chi phí giám sát môi trường không khí 

STT Chỉ tiêu Đơn giá 

(VNĐ) 

Số lượng Tần suất giám 

sát/năm 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1.  Tiếng ồn         50.000  1  2    100.000  

2.  H2S       300.000  1  2   600.000  

3.  Methyl 

mercaptan  

      300.000  1  2  600.000  

4.  NH3       300.000    1  2  600.000 

5.  CH4       300.000    1  2  600.000 

TỔNG CỘNG 2.500.000 
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KK: vị trí lấy mẫu không khí 

Hình 5. 2. Sơ đồ giám sát chất lượng môi trường không khí giai đoạn vận hành 

5.3.2.3 Tổng hợp khinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

Kinh phí giám sát chất lượng môi trường trong giai vận hành như sau: 

Bảng 5. 7 Tổng kinh phí giám sát chất lượng môi trường giai đoạn vận hành 

STT Hạng mục Kinh phí (VNĐ/năm) 

1 Giám sát chất lượng môi trường nước thải 3.000.000 

2 Giám sát chất lượng môi trường không khí 2.500.000 

4 Xử lý số liệu, viết báo cáo, in ấn 5.000.000 

TỔNG CỘNG 10.500.000 

Vị trí trạm xử lý 

KK 
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CHƯƠNG 6 
THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 

 

Theo nghị định Số: 29/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011 về việc 

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG tại Điều 14. Tham vấn 

ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ở phần 3 có quy 

định như sau: 

Các trường hợp sau đây không phải thực hiện việc tham vấn ý kiến: 

a) Dự án đầu tư vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường giai đoạn xây dựng cơ 

sở hạ tầng với điều kiện dự án đó phải phù hợp với quy hoạch ngành nghề trong báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đã 

được phê duyệt. 

b) Dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định được cụ thể trách nhiệm quản 

lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c) Dự án đầu tư có yếu tố bí mật quốc gia. 

Dự án “Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ Công suất 600m3/ngày" của 

Công ty TNHH Canon Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp Thăng Long – Hà Nội. 

Khu công nghiệp Thăng Long – Hà Nội đã có Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá 

tác động Dự án Khu công nghiệp Thăng Long – Hà nội số 582/QĐ – MT ngày 20 

tháng 5 năm 1997. 

 Như vậy, với dự án “Trạm xử lý nước thải của nhà máy CANON Thăng Long " 

trong Khu công nghiệp Thăng Long – Hà Nội phù hợp với điều a) quy định trên nên 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án này, không phải thực hiện tham vấn cộng 

đồng . 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Công ty TNHH Canon Việt Nam tuân thủ các quy định về môi trường, cụ thể 

công ty đã đăng ký, xin phép các thủ tục như sau: 

- Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường do Sở Khoa học công 

nghệ môi trường Hà Nội cấp ngày 30/8/2001. 

- Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của dự án ” Đầu tư xây 

dựng Công ty TNHH Canon Việt Nam giai đoạn 2 do Sở Tài Nguyên, Môi 

trường và Nhà Đất cấp ngày 20/9/2004 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại do Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp ngày 18 tháng 11 năm 2011. 

Tuy nhiên, hiện tại Công ty TNHH Canon Việt Nam chưa có trạm xử lý nước 

thải, nước thải của công ty được xả trực tiếp ra hệ thống thu gom tập trung và được xử 

lý tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long trước khi xả ra nguồn 

tiếp nhận. Theo quy định mới, Tiêu chuẩn thải của khu công nghiệp Thăng Long  được 

nâng lên đến loại A theo QCVN 40/2011/BTNMT nên KCN Thăng Long đã yêu cầu  

các công ty trong khu công nghiệp giảm tải lượng các thông số ô nhiễm trong  nước 

thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải của KCN, trong đó có nước thải của 

Công ty TNHH Canon Việt Nam. Dự án ”Trạm xử lý nước thải nhà máy Canon 04/ 

Công suất 600m3/ngày“ được xây dựng với mục tiêu là xử lý nước thải của công ty đạt 

dưới ngưỡng yêu cầu của KCN Thăng Long.  

Việc xây dựng và vận hành trạm xử lý nước thải sẽ có một số tác động đến môi 

trường không khí, đất, nước… nhưng các tác động này là nhỏ và có khả năng giảm 

thiểu được. 

2. KIẾN NGHỊ 

Dự án “ Trạm xử lý nước thải của nhà máy Canon Thăng Long” là dự án về xử lý 

môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho công ty và KCN Thăng Long, vì 

vậy, Công ty TNHH Canon Việt Nam kính đề nghị quý cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt ĐTM của Dự án để tạo cơ sở pháp lý giúp cho việc thực hiện các bước tiếp theo, 

nhanh chóng  và sớm đưa công trình vào sử dụng. 

3. CAM KẾT 

- Công ty TNHH Canon Việt Nam cam kết tuân thủ triệt để các quy trình xây 

dựng cơ bản do nhà nước ban hành. 
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- Công ty TNHH Canon Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp 

giảm thiểu tác động môi trường đã nêu trong chương 4 của báo cáo này. 

- Khi có yếu tố môi trường nào đó phát sinh trong quá trình hoạt động của dự 

án, dự án sẽ trình báo ngay với các cơ quan có chức năng và có thẩm quyền 

để có biện pháp giải quyết kịp thời, nhằm ngăn chặn và xử lý ngay các yếu tố 

môi trường phát sinh khi đó; 

- Công ty TNHH Canon Việt Nam cam kết đền bù thiệt hại khi có sự cố xảy ra. 

- Tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam trong công tác thiết 

kế và thi công các công trình. 

- Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt nam về môi trường cụ thể 

như sau: 

+ QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh; 

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong môi trường không khí xung quanh; 

+ QCVN07:2009/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại. 

+ QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 

+ QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước ngầm; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 40:2011.BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

Công nghiệp 

- Bố trí đầy đủ kinh phí đầy đủ để xây dựng các công trình và vận hành, duy tu 

giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường./. 

Công ty TNHH Canon Việt Nam cam kết thực hiện các chương trình giám sát và 

quan trắc đã nêu trong báo cáo và sẽ gửi báo cáo kết quả quan trắc định kỳ cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội và ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội 

trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm; 

Trong quá trình triển khai hoạt động thi công có những điều chỉnh, bổ sung về 

nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và xác nhận công ty sẽ có 

báo cáo bằng văn bản gửi các cơ quan chức năng và chỉ thực hiện khi có văn bản chấp 

thuận của cơ quan này. 
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Công ty TNHH Canon Việt Nam cam kết sau khi hoàn thành việc thực hiện các 

nội dung của báo cáo,  các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM và sẽ gửi 

báo cáo đến Sở Tài nguyên và Môi trường HN để kiểm tra và xác nhận việc thực hiện 

các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường./. 

 

 

 

 

 

 

 



UY BAN NHAN DAN
Ts.r*E Pso rrA NQr

CONG HO.i )Li EqI CHU NGHiA VIET NAM
DQc !{p - Tg do - Henh phric

56: ao+?1qp-UgNT} Hd N6i. ttgitl; 2.1 rhmtg 5 tti=nn )() I2

QUYET DtNH

Ph6 duyet bio crio tl6nh gi6 tic atong m6i truirng
Dg :in: "Trgm xfr lf mn6rc thii nhir m:iy Canon 04/ Cdng suit 600m'/ngiry"

Dia dt€m thuc hi€n &t dn: LOAI Khu c6ng ngfiAp Thdng Long. DOng Anh. Ha NOi
Chn 4r dn: Cdng ty TNHH Canon Vi.Qt Nant

UV BAN NHAN DAN THANH PHO HA NQI

CAn cu Luat Beo vQ mdi tru<rng ngdy 29111/2005:
Cin cu Ngh! dinh sO 291201 I,ND-CP ngiy 18/4/201 I cua Chin-h phu Quy

dinh vii, danh g;re mdi truong chi6n luqc, d6Lnh gia tAc dQng m6i truirng. carn kCt
bao vC m6i trudng;

Cdr cu Th6ng tu 261201I/TT-BTNMT cua B0 T2ri nguyen va Mdi truirng
ngit;, 181712011Quy ilinfr chi tiilt rngt s6 didu cua Ngbi drnh s6 291201I,?.ID-CP
ngdy l8l4l201l cta Chinh Pht:

Xet al€ nghi cria GiriLrn d6c S<v Tai npuy€n vd lvl6i truong FId N6i tai To
trinh sii 1556/TTr-STNMT-CCMT n giry 021512012;kdm theo bdn xiic nl6n, b6o
c6o tliLnh giri t6c dQng mdi truong Du 6n "Tram xu lj' nuoc thiii nhii mdy Canon
04/ C6ng su6t 600m3/ngal' di dugc chinh sir4 b6 sung theo ! ki6n, nhin x6t tai
bi6n ban cua HOi ddng tham dinh hop ngdv 03/4/2012;

QUYET DINTI:

Didu 1. Phd duyet b:io crio d6nh gi6 uic dQng m6i trucrng cua Du an: '

xri lf nu<rc thriLi nhd mdy Canon 04/ C6ng suAt 600m'/ngay" duoc lAp b<ri
ty TNHH Canon Vi€t Nam (sau ddy gAi ld Chn dU an) voi cac n6i dung chri ydu
sau diy:
1. Pham vi, quy md cta DU :in:

L l . Pham vi: di€n tjch han xu ly nuoc thdi lir 526. 16m'?.

1.2. C6ng su6t: 600mr/ngdy tt€m.
2. Y6u c6u brio v€ m6i truang d6i vcvi Du an:

2.l. QUA finh thi cdng xiy dung vd phri dd crlLc cdng trinh phai thuc hien
dung Quy dinh vA dirn bao trat tu, an tofur vli vQ sinh m6i trudng trong qud
trinh xiy dung cdc c6ng trinb lai Thanh pb6 He NOi ban hdnh kem rheo Quydt
dinh s6 55/2009iQD-UBND ngiry 171312009 vd c6c bi€n phAp gidm bui theo
quy dinh tai Quy6t tlinh s6 02/2005/QD-UBND ngdy l0/0112005 cria UBND
Thanh Dh6 Ha N6i.



2.2. Ti6ng 6n vd d6 rung trong qu6 trinh tiri cdng xA-v duno va ldn
hdnh du iin phdi co biQn phap gian thieu. ddrrr bdo tuan thu quy dinh t4i
Quy chudn K! thuit Qudc gia QCVN 26:20I0/BTNMT v6 ti6ng dn vd
QCVN 27:2010/BTNMT vd d0 rung.

2.3. Bui vd khi thrii phiit sinh trong qu.i trinh thi cdng xAy dung Du ti'n phai
co cac biQn phap giam thi€u, d6m bao tu6n thir quy dinl tai Qu]' chudn K! thuit
Quoc eia QC\rlJ 05:2009,tsTN-1\4T v€ chdt iugng kh6ng khi xung quanh, Quy
chuAn kV thudt qu6c gia vii mot s6 chAt dOc irai nong kh6ng khi xung quanh

QC\IN 06:2OO9,tsTNMT.

2.4. Chet thai ran sinl hont phii dugc thu gorn vd xri lli theo dung quy dlnii
ta i  Nghj  c lnh 59 2007 ND-CP ngay 09 04 2007 cua Chinh pl ru ve quan lv c l tat
thai rdn, Quy dinh vd qudn lj' chet thai rin th6ng thudng fien dia ban Thirnr ph6
Hd N$i ban lrdnh kdm dreo Quydt dinh s6 l1/2010/QD-I-IBND ngiry 2310212010
cua UBND Thdnh phd Hd NQi va Quydt dlnl s6 56/2010/QD-UBND ngay
1711212010 cta (IBND Thdnh phd lla N6i v€ vi€c srta d6i, b6 sung Di6u 13 cua
Quy€t dinh s6 11/2010/QD-UBND.

2.5. Chit thrii nguy h4i phrit sinh trong quii trinh thi c6ng xdy dung Du dn
ph6i duqc ph6n lo4i, thu gom, luu git, quin Ij' vd xti l;i theo tiing quy dinh tai
Tlr6ng nr 121201I/TT-BT\MT ngdy 14l4l20l1cia BQ Tai ngul'6n va Mdi truong
quy dini v6 quan ij' chit ftai nguv lqr. Trong giai doan vAn hdnh, bun thai cua hO
th6ng phiri duoc xu 1! theo dung quy dph v0 xu 111 chdt thd,i nguy hai.

2.6. Toan bq nuoc thai sinh hoal cua nira rndy deu phai duoc thu gotn va xu
l)t tai tran xri lli nudc thai cta Cdng ty ddm bdo dat deu chuer cira Kliu C6ng
nghiQp Theng Long tru6c khi thai vao h€ thdng xu l;i, nuoc thdi tap trung cua
Khu C6ng nghiQp.
J L aC dleu Klen Kem tneo:

3.1. Cht Du 6n vd tlon vi ti6p nhan, quan lf vin hdnh Dg an phAi thqc
hi6n, rip dung tri4t d6 cac biQn ph6p nhdm gi6m thi6u nhiing trlc dOng ti€u
cgc, xir l1/ cac ngudn thriLi phriLt sinh c6 khd ndng g6y dnh hudng diin doi s6ng
nhAn d6n xung quanh khu wc Du 6n trong qud trinh tiii cdng xdy dung vir
vdn hdnh Du 5n.

3.2. Chn Du iin vd don vi ti6p nhan, quin lj 'vin hdnh Du an phAr th1rc
hiQn chuong trinh gi6m sit mdi trudng hdng ndrr d6 n6u irong b6o c6o d6nii
gi6 tric d$ng rn6i trudng. Kiit qua giam srit m6i trudng tllnh kj, phar gui diin
Chi cuc Bdo vQ M6i trudng - Sd Tdi nguydn vd Mdi trudng Hd Noj de ki€rn
tra vd si6m s6t.



,

3.3. Chn Dq rin ph6i d€n bn nhirng thiet hai m6i huong do dg rin gdy ra
theo Luat Bio vQ M6i truong vd Nghi dinh 117l2009,tIE-CP ngdy 3111212009
cua Chinh phu v6 xri ly vi pham phdp ludt trong linlr r uc Bdo v€ Mdi truong.

Di6u 2. Chri du an phdi lip, ph€ duygt vd ni6m y6t cdng khai k6 hoach
qudn ly m6i fudng cua Du.d,n: nghidm tuc thuc hi6n cdc ydu cAu v€ bdo ve moi
trudng trong giai tlo.4n chuAn bi ddu tu vA giai tloan thi c6ng xAy dqng Du dn;
lip h6 so d€ ngh! kiem tra, x6c nhin viQc da thr,rc hi6n c6c c6ng trinh, bipn p\6p
bdo vQ m6i truimg phuc lu giai <lo4n vdn hdnh cria Dg an gti ccr quan c6 th6m
quydn d€ ki6m tra, x6c nhan tru6c khi dua dU 6n vdo vin hdnh chinh thuc theo
quy dlnh tpi Th6ng tu s6 261201l,T T-BTNMT ngdy l8l7l2O|1 cria 86 Tdi
nguydn vd M6i trudng quy dinh chi tiiit m6t s6 didu crla Nghi dinh sii,
29|20114JD-CP ngiry 1814/2011 crla Chinh phri quy tlinlr vd danh gia moi
trudng chi6n lugc, danh gi6 tic tlQng mdi truong, cam k6t bdo vd m6i truong.

Didu 3. Trong qui trinh thgc hi-6n n6u Dr; rin c6 nhtng thay d6i so vdi c6c
khoan 1 vd 2 Di6u I cria Quy€t tlinh ndy, Chri dU tn phni c6 v5n ban b6o c6o vd
chi dugc thyc hiQn nhirng thay d6i sau khi c6 vin ban ch6p thudn cira I-IBND
Thdnh ph6 HA Noi.

DiAu 4. Quyiit dinh phd duyQt b6o c6o drinh gi6 tec dong m6i truong cira
Du 6n la cdn cu dd quy6t dinh viQc tliu tu Du 6n; ld co sd d6 c6c co quan qudn
lj nhd nu6c c6 thAm quy6n ki6m tra, thanh tra viQc thgc hiQn cdng t6c bao vC
m6i truong cia Dg an.

Didu 5. Uy nhigm G6m diic Sd Tii nguy6n vi M6i trudng thuc hi6n viQc
kiiim tra, girirn s6t vigc thuc hign c6c nQi dung biLo v€ m6i trudng trong b6o c6o
danh gi6 tric tlQng m6i truong dd duqc phd duydt tai Quy€r tlinh niy.

DiAu 6. Quytit dinh ndy c6 hiqu luc thi himh kd tt ngdy lqi. Chrinh Vin
phdng UBND Thnnh ph6; Girirn tl6c Sd Tiri nguy6n vd M6i trudng; Thll trudng

t\othnqntL n ,/-- Nhu dieu 6; uz
- BO Tii nguyen \e M6i truong {di b/c)i
- Chn tich UBNDTP(de b/c);
- Ph6 Chrl tich Vn H6ng Khanh;
- VPUB: CVP, PCVP Ph?n Chi C6ng;
- Chi ctrc Bao ve M6i tnrong Hd Noi;
- TH, TNMT (c,b,kn);
- Luu: VT. {t

MHS 5322CCMT t3.03 )0t 2
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UBND TI]ANH PHO HA NqI
SO TAI  NcUYEN VA MO j  TRfoT.{C

36:,n.1-f /STN\4T-CCMT

CONC EoA XA FIQI CF]U NGEiA VI].iT NA}l
D6c i6p  -  Tu  do  -  H6nh ph i l c

HA Nqi, ngiq, t \ thdnglndw 2013

GIAY XAC NHAN
Iloirn thirnh cric cdng trinh, biQn ph{p bio vQ m6i truimg phr;c vg

giai tloSn vin hirnh cfra Dg {n "Tr4rn xri lf nu6c thii nh}r m{y
Canon 04/ c6ng suAt 600 m'/ngiy tl6m"

Chfi tliu tu: C6ng ty TNHII Canon ViQt Nam
Dia chi: Ld Al, KCN Thing Long, huyQn D6ng Anh, thinh ph6 Hn NQi

GIAM EOc SO TAI NcuyTN vA MOI TRLIONG

Cdn crl Luit Bio vQ m6i truong ngdy 29 thang 11 n6m 2005;
Cdn cri Ngh! dinh s6 2912011,^ID-Cf ngny l8 thang 4 ndm 201 1 cua Chinh ,:-:

pht quy dlnh vC drinh gi6 m6i truong chi6n lugc, danh giri tric dong m6i truong/. " so
cam kdt b6o vd moi trucng; | , .r r ;.'rr

Cincf Th6ng tu si5 ZOIZO\ t/Tf-STNMf ngdy 18.th6ng 7 nam 201I cira86. t IFU0N

Tdi nguydn vd M6i trudng quy dlnh chi tiCt mQt s0 tli6u cria NChi djnh so\,. - ..
291201IAID-CP ngdy 18 th6ng 4 ndm 2011 crla Chinh phi. quy dfnh ui drinh gia 

\--l

m6i trudng chi€n luoc, tlinh gi6t6c tlQng m6i trudng, cam k€t bio vQ mdi trudng;
Cin cu Quyilt dinh s6 36/2010/QD-{IBND ngiry 16/812010 cia IJBND

Thenh phti Hir N6i Quy dinl chirc ndng, nhi€m vu. quydn h4n vd co cdu t6 chirc bd
m6y, bien che cua So Tiri nguy€n vd Mdi mong Thinh ph6 Hd Noi;

Cdn cri Quy6t dfuh s6 ZZlelqO-UeNO ngity 24/512012 cna UBND Thanh ph6
Hd N6i v€ vi6c ty quy"6n cho Girim ddc Sd Tai nguy6n vi Mdi truhng hj: QuyCt dhh
thdnh l{p h$i tl6ng th6m dinh b6o c6o drinh gi6 tric dQng m6i trudng; X6c nh{n vdo
trang phg bia b6o c6o tlanh gi6 t6c tl6ng mdi truong; Gidy xic nh{n hoan thanh viQc
thgc.hi-€n c6c biQn phSp bio vQ m6i trudng phuc vg giai doqn vin hirnh cr-ia dU an;
Quy6t d$h ph€ duyQt dE 6n bio v€ m6i huimg chi ti€q Gidy x6c nh{n hoan thanh viQc
thuc hi€n da an bao vQ mdi trucmg chi tiiit.

Can cri ki5t quA kitim tra viQc thqc hiQn c6c c6ng trinh, bi6n ph6p b6o vQ m6i
trudng phUc v1 giai do4n -vQn hanh cira Dy 6n "Tr4m xri lj nudc thai nhd m6y
Caron 04/ c6ng suat 600 m'/ngay dem" thqc hiQn vdo ngdy 21 thang 6 n6m 2013;

Theo dA nghi cria Chi cuc truong Chi cuc Bio vQ M6i trudng Hd N6i tai Td
trinh s6,.1,/J, ITIr-CCMT ngdy lo ttuing a nem 20lJ v€ vi6c xd.c nh6n hoin thdnh
cric cdng trini, biQn ph6p b6o vQ mdi trudng phpc v9 giai do4n vQn hanh cira Dq 6n
"Tr4m xri l;i nu6c thii nhi m6y Canon 04/ c6ng su6t 600 m'/ngdy d€m"



).Ac NriAf i
Di€u 1. Cdng ty TNHH Canon ViQt Nam (sau d6y gqi ld Cdng ty) da thuc

hi6n c6c c6ng trinh, bi€n ph6p b6o vQ mdi truorg phuc r,u giai doqn v{n hdnir cia
Du 6n "Tram xir l1i nt6c thii nh,r mriy Canon 04/ cong suat 600 m3/ngdy d€m"
nhu sau:

- C6ng ty dd xdy dpg tr4m xri,li nudc thai vdi,c6ng su6t 600 m3lngdy d€m.
Nu6c th6i sau h€ th6ng xri lj ttuqc d6u ni5i vdo hO th5ng xir lli nu6c thai tap trung
cria khu c6ng nghiQp Th6ng Long (theo hqp d6ng thue d6t va sr? dgng tiQn ich sil
TLIP-UA-O03 ngny 18/5/2001 voi C6ng ty Khu c6ng nghi€p Thdng Long).

- ChAt thai hguy hai dE ducc phAn loai, thu gom, luu git, quan lj vd xir lj theo
ttung Quy dinh tai Th6ng tu s6 12I2011iTI-BTNMT ngiy l4l4l201l cria 86 Tdi
nguydn vd Mdi trudng quy dinh v6 quan li chat thai nguy h4i. C6ng ty dd duoc cdp
36 ding lcj cht ngu6n thdi ch6t th6i nguy hai md s6 quan lf QLCTNH: 01.000021 .T
(lan 4) ngny 18/lllz}ll do Sd Tdi nguy€n vd M6i truong Hd N6i c6p.

- Ch6t thai ran th6ng thuong duoc thu gom vi xri lj theo dring Quy tlinh t+

\ehi dinh 59l2007,NE-CP.n giry 0910412007 cia Chinh phri vA quan li chAt thAi
rdn vd Quy dinh quan lj chAt thai ran th6ng thudng tr6n dia ban thdnl ph6 He NOi
ban hdnh.kdm theo Quy€t dinh s6 16/QD-L,tsND ngdy 031612013 crla LIIIND
Thdnh ph6 Hi N6i.

.- C6ng ty dd thuc hiQn chuong trinh gi6m s6t m6i truong dinh lcj, theo dring
y6u ciu n6u trong b6o c6o tlinh gi6 t6c tlQng mdi trudng dd duoc ph€ duy6t.

- Trang bi c6c phuong ti€n an todn lao d6ng, b6o hQ lao tl6ng cho cdng nh6n.
- Lip d6t bi6n b6o, nQi quy v{n hanh thi6t bi, an toan thi6t bi vi con ngudi.
- CAc bi€n ph6p phdng ch5ng ch6y n6 vd su ci5 mdi trudng.
Didu 2. C6ng ry TNHH Canon ViQt Nam vA <lon vi tiii.p n$n chuyiin giao

qu6n ly vin hdnh Du 6n c6 tr6ch nhi6m thuc hi6n c6c y6u cdu bdt bu6c sau d6y
trong giai doan ti6p theo cua Du an:

1. Tu chiu tr6ch nhiem-d6i v6i c6c cdng trinh, bi€n ph6p bio v6 m6i trudng
dd duoc thuc hi€n c6 thay d6i, diAu chinl so v6i b6o c6o d6nh gi6 t6c dQng m6i
trudng duoc phe duyet dd n€u tai DiCu I Gi6y x6c nhin nay, dem bio c5c quy
dinh, ti€u chu6n, quy chu6n k! thu6t c6 1i6n quan cira ph6p lu{t hiQn hdnh.

. _? Va" 1.tr4 tr4m xir l;i nu6c thii dd duoc n6u tai DiAu 1 Gi6y xrlc nhan ndy
theo dtng thiCt k6, dam bio c6c quy trinh, quy ph4m k! thuAt, quan trec dlnh k!
m6i trudng theo b6o c6o dtuh gi6 t6c dQng mdi truong de tluoc ph6 duygt trong
qud trinh hoat tl6ng. I-ip nhit ky theo ddi van hlnh d6i voi tram xir f nu6c thii
bao g6m c6c th6ng s6 chi phi diQn ndng, h6achdt,.vat tu vir nhirng b.i6n dQng b6t
thuong xiy ra, xu6.t trinh co quan c6 thim quy6n ki€m tra khi c6 y6u cdu.

3. Ti6p.tr,rc thuc hiQn c6c biQn phdp b6o v6 m6i truong, dnm bio c6c quy
dinh, quy chudn, ti€u chudn mdi trudng c6 1i6n quan cria ph6p luat hi6n haJlh.

4. Chn dQng xri lj, khic phuc kip thoi c6c sg c6 vd c6c tinh huting b6t lqi
xdy ra gdy 6nh huong ti€u cuc d6n m6i trudng trong su5t qu6 trhh van henh Du 6n



vdr beo. ceo ngay.cho ctr quan qr_r6n ly' nhd nu6c vd-beo vC rndi trucrng vd c6c co
quan nhd nu6c li6n quan kh6c d6 ttugc hu6ng ddn, h6 tro.

^. 5, Chi,u s1r ki6m tra, gi6m s6t cria c6c co quan qu6n lf nhd nu6c vd bao v€
m6i truong theo quy dinh cia ph6p lu{t hiQn hdnh.

Didu 3. GiAy x6c nhan ndy c6 gi6 ri k6 tn ngdy kj./.

Noi nhfn:
- C6ng ty TNHH Canon Viet Nan (d6 t.hien);
-  UBND Th inh  ph6 |  _ . ,_ . ._ ;a";6;il'' '" I (ddb/c);
- PCD Sd PhCm VIn Khrnh;
- Lun vT, CCMT(2); (1.--

TUQ. rrBND THArvn ps6 qA Nor
KT. crriMDOc L-


